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PHẦN MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài
Biến đổi khí hậu đang là một vấn đề được cả thế giới quan tâm. Cùng với sự phát triển của các nền kinh tế và khai thác sử dụng môi trường không hợp lý, lượng khí nhà kính, đặc biệt là CO2 phát thải ra bầu không khí cũng tăng lên nhanh chóng. Lượng phát thải khí nhà kính tăng lên gây ra biến đổi khí hậu và nhiều hậu quả lớn đến nền kinh tế và cuộc sống của con người. Điển hình là thiên tai diễn ra ngày càng nhiều hơn với mức độ nghiêm trọng hơn. Trong nỗ lực giảm phát thải các khí nhà kính, các cơ chế tài chính đóng vai trò vô cùng quan trọng. Đó là cơ sở để các nước đang phát triển phối hợp cùng các nước phát triển thực hiện các biện pháp giảm phát thải khí nhà kính.

Ngày 16/2/2005, Nghị định thư Kyoto, một chương trình khung về biến đổi khí hậu mang ầm quốc tế của Liên hợp quốc, chính thức có hiệu lực. Theo đó, kể từ tháng 11/2007, những quốc gia tham gia ký kết phải chấp nhận việc cắt giảm khí CO2 và năm loại khí nhà kính khác hoặc có thể tiến hành mua các tín chỉ cácbon của những nước khác nếu không muốn cắt giảm lượng phát thải.

Hiện nay có một số cơ chế tài chính có liên quan đến giảm phát thải CO2 đã được áp dụng rộng rãi trên thế giới như Chi trả cho dịch vụ môi trường (PES), Cơ chế phát triển sạch (CDM), Giảm phát thải từ hoạt động phá rừng và suy thoái rừng (REDD)… Việt Nam là một nước đang phát triển, không nằm trong phụ lục các nước cần cắt gảim lượng phát thải CO2. Việc thực hiện các cơ chế này sẽ là giúp Việt Nam có thêm nguồn vốn để đầu tư phát triển các lĩnh vực khác. Tuy nhiên, những cơ chế này ở Việt Nam còn tương đối mới mẻ, chủ yếu mới được áp dụng dưới dạng thử nghiệm.

Nghiên cứu này được thực hiện với mong muốn đưa ra một cái nhìn tổng quan về các cơ chế tài chính có liên quan tới giảm phát thải CO2, bài học kinh
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nghiệm rút ra từ quá trình thực thi của các nước trên thế giới và đánh giá khả năng áp dụng các cơ chế này tại Việt Nam.

2. Mục đích nghiên cứu
Tìm hiểu những vấn đề cơ bản về cơ chế tài chính đối với việc giảm phát thải CO2 mà cụ thể là ba cơ chế PES, CDM và REDD. Đồng thời tìm hiểu mối quan hệ giữa các cơ chế tài chính này với nhau trong sự liên quan chung tới việc giảm phát thải CO2.

Tìm hiểu hiện trạng việc áp dụng các cơ chế tài chính này trên thế giới.

Từ đó rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.

Tìm hiểu hiện trạng việc thực thi các cơ chế này tại Việt Nam, bao gồm cả mặt cơ sở pháp lý cũng như quá trình nghiên cứu triển khai. Đánh giá khả năng áp dụng các cơ chế tài chính này tại Việt Nam: cơ hội và thách thức đối với Việt Nam khi tham gia thực hiện các cơ chế này.

3. Giới hạn phạm vi nghiên cứu
Về mặt không gian: Nghiên cứu quá trình thực hiện các cơ chế tài chính có liên quan giảm phát thải CO2 tại một số quốc gia trên thế giới, đặc

biệt là những nước đang phát triển có điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội gần giống Việt Nam và khả năng áp dụng ở Việt Nam.

Về mặt thời gian: Đề tài nghiên cứu việc áp dụng ba cơ chế tài chính

PES, CDM, REDD rong giai đoạn từ khi Nghị định thư Kyoto bắt đầu được ký kết tới thời điểm hiện tại, năm 2009.

Về mặt khoa học: Đề tài được thực hiện ở mức độ tìm hiểu và rút ra bài học kinh nghiệm từ quá trình thực hiện PES, CDM, REDD ở các nước

trên thế giới. Phân tích và ước tính tiềm năng việc thực hiện các cơ chế này tại Việt Nam.
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4. Phương pháp nghiên cứu
Để thực hiện nghiên cứu này, tôi đã sử dụng một số phương pháp nghiên cứu sau:

Phương pháp thu thập và tổng hợp thông tin: Các thông tin, dữ liệu trong bài được tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau thông qua báo đài, tài liệu

tại một số hội thảo, và phỏng vấn trực tiếp

Phương pháp tham vấn chuyên gia: trong quá trình thực hiện đề tài

này, tôi đã tham vấn ý kiến của một số chuyên gia trong các cuộc hội thảo, trong quá trình thực tập tại cơ quan.

Phương pháp thực địa: Khảo sát thực địa tại huyện Thanh Chương,

Nghệ An; Cao Phong, Hòa Bình để nắm rõ thực trạng quá trình thực hiện các dự án A/R CDM.

5. Cấu trúc nội dung
Ngòai các phần: mở đầu, kết luận, danh sách các từ viết tắt, danh mục bảng biểu, danh sách tài liệu tham khảo, nội dung của đề tài được trình bày thành các phầ như sau:

Chương I: Khái quát về một số cơ chế tài chính có liên quan giảm phát thải CO2

Chương II: Hiện trạng việc thực hiện các cơ chế tài chính có liên quan tới giảm phát thải CO2 ở một số nước trên thế giới.

Chương III: Cơ hội của Việt Nam trong việc thực hiện các cơ chế tài chính có liên quan tới giảm phát thải CO2.
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CHƯƠNG I

KHÁI QUÁT VỀ MỘT SỐ CƠ CHẾ TÀI CHÍNH CÓ LIÊN QUAN TỚI GIẢM PHÁT THẢI CO2

1.1 Chi trả dịch vụ môi trường

1.1.1 Dịch vụ môi trường (ES)

Môi trường tự nhiên trên trái đất cung cấp cho con người rất nhiều hàng hóa và dịch vụ đa dạng. Chúng ta đã quen thuộc với những hàng hóa có giá trị mà môi trường tự nhiên cung cấp như các loại cây lương thực và động vật, các cây thuốc, các nguyên liệu phục vụ cho xây dựng và may mặc…

Theo Đánh giá hệ sinh thái thiên niên kỷ (MEA): Dịch vụ môi trường là những lợi ích mà con người có được từ môi trường tự nhiên. Theo đó, có thể phân loại các dịch vụ môi trường như sau:

· Dịch vụ sản xuất: lương thực, các loại thuốc từ tự nhiên, nguồn gen,
gỗ củi, nước, khoáng sản, v.v…

· Dịch vụ điều tiết: duy trì chất lượng không khí, điều hòa khí hậu, điều
hòa nước, kiểm sóat xói mòn, làm sạch nước, xử lý nước, kiểm sóat nguồn bệnh, kiểm soát đa dạng sinh học, giảm rủi ro, v.v…

· Dịch vụ văn hóa: bản sắc văn hóa, giá trị tôn giáo và tinh thần, kiến
thức, giá trị thẩm mỹ, quan hệ xã hội, giá trị văn hóa di sản, giải trí, v.v…

· Dịch vụ hỗ trợ: Cấu tạo đất, sản xuất O2, cung cấp nơi ở, v.v…
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Bảng 1.1: Các hệ sinh thái chính và những dịch vụ mà chúng cung cấp.
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Nguồn : Một hệ sinh thái đáng giá bao nhiêu? (IUCN, 2004)

1.1.2 Chi trả cho dịch vụ môi trường

a. Khái niệm chi trả dịch vụ môi trường

Chi trả cho dịch vụ môi trường là một công cụ tài chính, sử dụng để những người được hưởng lợi từ các dịch vụ hệ sinh thái chi trả cho những người tham gia duy trì, bảo vệ và phát triển các chức năng của hệ sinh thái đó.

Ví dụ: rừng đầu nguồn có tác dụng giữ nước, duy trì chất lượng nước,
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chống sạt lở đất và lũ lụt cho hạ lưu, v.v… Vì vậy những người được hưởng lợi ở hạ lưu cần chi trả một khỏan tương xứng cho những người trực tiếp tham gia duy trì và bảo vệ các chức năng của rừng đầu nguồn.

b. Mục tiêu của PES

Tăng cường hoặc tạo thị trường, giá cả cho các dịch vụ hệ sinh thái

bằng cách lượng giá kinh tế của chúng

Tạo nguồn tài chính bền vững để bảo tồn

Nâng cao nhận thức của cộng đồng về giá trị của dịch vụ hệ sinh thái Cải thiện sinh kế của người cung cấp dịch vụ và nâng cao chất lượng

cuộc sống cho tòan xã hội

c. Nguyên tắc cơ bản của PES

Tạo ra các động lực tài chính hiệu quả nhằm thúc đẩy người dân (cả

cá nhân và cộng đồng) cung cấp các dịch vụ môi trường

Chi trả các chi phí cung cấp dịch vụ của họ

Dựa trên nguyên tắc người được hưởng lợi phải trả tiền.

Bảng 1.2: Hình thức chi trả và các dịch vụ môi trường chủ yếu


Chi Trả
Dịch vụ môi trường


Có thể


Bằng tiền


Bằng hiện vật





4 dịch vụ phổ biến


Hấp thụ carbon


Vẻ đẹp cảnh quan


Đa dạng sinh học


Bảo vệ nguồn nước

Nguồn: Tóm tắt chính sách: Chi trả các dịch vụ môi trường vì người nghèo ở Việt Nam (CIFOR, 2009)
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1.1.3 Cơ chế chi trả dịch vụ môi trường

PES là các chi trả do những người sử dụng hay những người có lợi ích từ các dịch vụ môi trường trả cho những người bảo vệ quản lý các dịch vụ này.

a. Tiêu chí của PES

i. Tự nguyện trong giao dịch: Tiêu chí này nhấn mạnh vào sự giao dịch

một cách tự nguyện, không phải bắt buộc đồng ý. Tiêu chí này giúp phân biệt PES với các công cụ kiểm soát và quản lý khác.

ii. Các dịch vụ môi trường được xác định rõ: Để có thể cung cấp các dịch

vụ môi trường một cách tự nguyện, thì dịch vụ môi trường đó phải được bán. Và để có thể được mua bán thì dịch vụ môi trường đó cần được xác định rõ. Trong một số trường hợp, đó có thể là dịch vụ trực tiếp (ví dụ hoạt động du lịch), trong một số trường hợp khác là dịch vụ gián tiếp từ môi trường (ví dụ việc sử dụng nước sạch của người ở dưới hạ lưu).

iii. Được mua bởi ít nhất một người mua

iv. Có ít nhất một người cung cấp dịch vụ môi trường

Hai điều kiện (iii) và (iv) đảm bảo có ít nhất 1 bên cung và 1 bên cầu về dịch vụ môi trường. Theo định nghĩa về thị trường cho các dịch vụ môi trường, các tác nhân tương tác với nhau trong một cơ chế cạnh tranh, và một mức giá phù hợp sẽ được xác định nhờ cung và cầu.

v. Nếu người cung cấp thực sự cung cấp dịch vụ môi trường: Việc chi trả

chỉ được thực hiện nếu dịch vụ được cung cấp. Nói cách khác, các chi trả được thực hiện dựa trên việc giám sát việc thực hiện các thỏa thuận và quy định. Theo nguyên tắc, PES tạo thành một giao dịch thương mại, và chúng ta xem xét nó dựa trên các tiêu chuẩn.

b. Các bước để thực hiện dự án PES

Bước 1: Xác định rõ các dịch vụ môi trường được cung cấp
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Bước 2: Lượng giá các giá trị kinh tế của dịch vụ môi trường được

cung cấp. Sau đó đưa ra 1 mức giá cho các dịch vụ này.

Bước 3:  Xây dựng cơ chế chi trả.

1.2 Cơ chế phát triển sạch (CDM)

1.2.1. Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu và Nghị

định thư Kyoto

1.2.1.1. Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu UNFCCC là công ước quy định một cơ sở khung tổng quát cho những

nỗ lực quốc tế nhằm ứng phó với những biến đổi khí hậu trên quy mô toàn cầu. Thực chất đây là một hiệp định được 160 quốc gia ký kết tại hội nghị thượng đỉnh Rio de Janero vào tháng 6/1992 và bắt đầu có hiệu lực vào tháng 3 năm 1994.

· Mục tiêu của công ước:
Mục tiêu chung: Ổn định nồng độ khí nhà kính trong khí quyển nhằm ngăn ngừa những can thiệp nguy hiểm gây ra bởi các hoạt động của con người cho hệ thống khí hậu.

Mục tiêu cụ thể: Các nước công nghiệp hoá đã được liệt kê trong Phụ

lục I của Công ước này sẽ phải có cam kết đặc biệt nhằm giảm thiểu phát thải khí nhà kính quay trờ lại bằng mức phát thải năm 1990 và năm 2000.

· Những nguyên tắc cơ bản:
Trách nhiệm chung nhưng có phân biệt.

Nguyên tắc đề phòng.

Xem xét những yêu cầu của các nước đang phát triển. Quyền được phát triển bền vững.

Hợp tác kinh tế quốc tế.
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1.2.1.2. Nghị định thư Kyoto

Nghị định thư Kyoto được thông qua tại khoá họp của Hội nghị các bên lần thứ 3 (COP3) ở Kyoto, Nhật Bản vào tháng 12 năm 1997, có hiệu lực thi hành vào ngày 16/02/2005.

Bảng 1.3: Các nước thuộc phụ lục I và phụ lục II


Các bên thuộc phụ lục I

Australia, Áo, Belarus, Bỉ, Bungari, Canada, CH Sec, Đan Mạch, EU, Estonia, Phần Lan, Pháp, Đức, Hy Lạp, Hungary, Ai-len, Ý, Nhật, Latvia, Lithuania, Luychxambua, Hà Lan, New Zealand, Nauy, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Rumani, Nga, Tây Ban Nha, Thuỵ Điển, Thuỵ Sỹ, Thổ Nhĩ Kỳ, Ucraina, Anh, Hoa Kỳ.



Các bên thuộc phụ lục II

Australia, Áo, Bỉ, Canada, Đan Mạch, EU, Phần Lan, Pháp, Đức, Hy Lạp, Ai-len, Ý, Nhật, Latvia, Luychxambua, Hà Lan, New Zealand, Nauy, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Thuỵ Điển, Thuỵ Sỹ, Thổ Nhĩ Kỳ, Ucraina, Anh, Hoa Kỳ.

Nguồn: Cơ chế phát triển sạch và cơ hội thương mại cácbon trong lâm nghiệp Nghị định thư Kyoto ấn định các chỉ tiêu giảm phát thải khí nhà kính với

những ràng buộc pháp lý cho các nước thuộc Phụ lục I. Nghị định thư Kyoto đã đưa ra một số cam kết chính như sau:

Chu kỳ cam kết và những mục tiêu giảm phát thải: Các nước trong

phụ lục B trong Nghị định thư Kyoto đồng ý giảm thải ít nhất 5% so với năm 1990 và chu kỳ cam kết 2008-2012, Mỹ và Australia phản đối cam kết này.

Phạm vi các chủng loại khí nhà kính, các đường cơ sở và bồn khí nhà kính. Các khí nhà kính bị kiểm soát bởi nghị định thư Kyoto: CO2, CH4, N2O, HFCs.

Những cam kết tương lai là một quá trình tái xét duyệt các cam kết được tiến hành trước khi kết thúc chu kì cam kết đầu tiên (2005) ít nhất 7 năm

nhằm củng cố các cam kết đó. Có một điều cần được ghi nhận là nếu các
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nước có phát thải thừa vào lúc kết thúc chu kỳ cam kết đầu tiên, họ có thể “tích trữ” chúng cho chu kỳ cam kết tiếp theo. Các bên thuộc phụ lục I phải thực thi cam kết sao cho có thể giảm thiểu những tác động nghịch đối với các nước kém phát triển.

Bên cạnh đó, Nghị định thư Kyoto đã đưa ra ba cơ chế:

Cơ chế đồng thực hiện (JI) là một cơ chế cho phép những nước thuộc

phụ lục I (các nước đầu tư) có được sự chứng nhận giảm phát thải khi thực hiện các dự án giảm phát thải khí nhà kính hay tăng cường việc thu hồi cacbon ở các nước thuộc phụ lục II. Nói một cách khác, JI cho phép các nước nhận được tín dụng đối với các dự án giảm phát thải do đầu tư của các nước công nghiệp, điều này dẫn đến sự chuyển giao đơn vị giảm phát thải giữa các nước. Các dự án JI sẽ dễ dàng thực hiện ở những nước có nền kinh tế đang chuyển đổi (các nước thuộc phụ lục II) vì đây là những nước có cơ hội giảm phát thải hoặc tăng cường thu hồi cácbon với chi phí thấp. Các mức giảm cácbon do JI tạo ra được chứng nhận là đơn vị giảm phát thải (ERUs). Những nước đầu tư được phép sử dụng các ERUs để đạt được các chỉ tiêu giảm phát thải khí nhà kính của nước mình theo những nội dung đã cam kết.

Cơ chế thương mại phát triển (ET) là cơ chế buôn bán quyền phát thải khí nhà kính. Cơ chế ET nhằm cho phép các nước chuyển giao phần phát thải

của mình tức là các đơn vị định lượng về phát thải khí nhà kính đã được ấn định. Cụ thể là, các nước thuộc phụ lục I được quyền buôn bán lượng phát thải thừa trong chu kì cam kết nếu họ đã vượt quá các cam kết của mình. Thương mại phát thải cần phải bổ trợ cho hành động nội địa của những quốc gia đó, song hiện chưa có định nghĩa đầy đủ về các hoạt động này.

Cơ chế phát triển sạch (CDM) là cơ chế cho phép các dự án giảm phát

thải khí nhà kính hoặc tăng bồn chứa khí nhà kính, hỗ trợ phát triển bền vững ở những nước đang phát triển (những nước không có bất kì cam kết định

11


lượng nào với nghị định thư này) thu được sự giảm phát thải được chứng nhận cho chủ đầu tư dự án.

1.2.2. Cơ chế phát triển sạch và các dự án CDM

CDM là cơ chế linh hoạt mềm dẻo nhằm mục đích giúp các bên thuộc phụ lục II đạt được phát triển bền vững và đóng góp vào mục tiêu cuối cùng của công ước và giúp các bên thuộc phụ lục I đạt được sự tuân thủ các cam kết của mình về giảm các hạn chế phát thải định lượng. CDM được áp dụng trong các lĩnh vực sau: cung cấp năng lượng; chế tạo; khai khoáng; nông lâm nghiệp; giao thông vận tải; cư xá, thương xá và các toà nhà công.

a. Khái niệm

Một dự án CDM là một dự án phát triển được dẫn dắt bởi các lực lượng thị trường và làm nhiệm vụ giảm khí nhà kính. Trong một dự án CDM, nhà đầu tư từ một nước công nghiệp hóa sẽ cấp vốn hoặc công nghệ dựa trên giá trị tương lai của các đơn vị giảm phát thải được chứng nhận (CERs) ( giá của 1 CER khoảng 6Eur). Chúng được biết đến như các tín dụng cácbon (carbon credits) và được dùng để đo lường sự giảm thải khí nhà kính tại các nước đang phát triển. Thủ tục sẽ được khởi động với các nước công nghiệp hóa duy trì sự kiểm kê các phát thải khí nhà kính và cập nhật hóa đều đặn các kết quả kiểm kê này.

b. Các giá trị của cơ chế phát triển sạch

Những giá trị có thể mang lại cho những bên tham gia dự án ở nước chủ nhà:

Cơ hội có các nguồn tài chính mới và bổ sung.

Cơ hội có được chuyển giao công nghệ an toàn và hợp lý về mặt môi trường và các lợi ích kinh tế như tiết kiệm năng lượng.

Cơ hội phát triển các nguồn nhân lực.

Những giá trị có thể mang lại cho những bên tham gia dự án ở nước đầu tư:
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Cơ hội có được các đơn vị chứng chỉ giảm phát thải (CERs). Cơ hội tìm những cơ hội đầu tư vào các nước chủ nhà.

Cơ hội tạo ra thị trường cho các công nghệ cải tiến hợp lý về mặt môi trường

Những giá trị có thể mang lại cho các nước chủ nhà:

Đạt được phát triển bền vững ở khu vực dự án hoặc ở nước chủ nhà. Kiểm soát ô nhiễm không khí, cải thiện hiệu quả năng lượng từ các

dự án giảm khí nhà kính (GHGs)

Tăng đầu tư nước ngoài.

Đẩy mạnh chuyển giao công nghệ và phát triển nguồn nhân lực.

Góp phần vào các mục tiêu cao nhất của Công ước biến đổi khí hậu.

Những giá trị có thể mang lại cho các nước chủ nhà với các nước đầu tư:

Cơ hội có được các đơn vị chứng chỉ giảm phát thải (CERs)

Tăng cường các mối quan hệ hữu nghị song phương bằng cách cung

cấp viện trợ để đạt được phát triển bền vững ở nước chủ nhà.

Góp phần vào mục tiêu cao nhất của công ước biến đổi khí hậu. c. Đường cơ sở

Đường cơ sở là một kịch bản xảy ra khi không có cơ chế CDM. Các mức phát thải đường cơ sở cần được dùng làm các mức tham chiếu cho phép so sánh được với các mức phát thải thực tế của dự án và sử dụng để định lượng các mức giảm phát thải mang tính bổ sung do dự án mang lại. Do vậy, thiết lập đường cơ sở làm các mức tham chiếu có ý nghĩa quan trọng để chứng minh tính bổ sung của các mức giảm phát thải và tăng cường các mức khử các loại khí nhà kính do các dự án đem lại.

Khi lựa chọn phương pháp luận đường cơ sở cho một hoạt động dự án,
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các bên tham gia dự án sẽ chọn một trong số các cách tiếp cận dưới đây:

Các mức phát thải thực tế hiện nay và trước đây nếu áp dụng

Các mức phát thải của một công nghệ tiêu biểu cho quá trình hành

động nặng về lợi ích kinh tế có lưu ý đến các rào cản đối với đầu tư

Các mức phát thải trung bình của các hoạt động dự án tương tự đã thực hiện trong phạm vi 5 năm trước trong các điều kiện xã hội, kinh tế, môi trường và công nghệ giống nhau và hiệu quả thực hiện nằm trong nhóm 20%

các dự án hàng đầu.

Hình 1.1: Ví dụ về một đường cơ sở

Các phát thải đường cơ sở


Giảm phát thải

= CERs

	
	Phát thải của dự án
	Năm

	
	
	

	Bắt đầu
	
	Kết thúc


Nguồn: Hình vẽ do tác giả xây dựng

· Các bước triển khai một đường cơ sở:
Tên gọi và tài liệu tham khảo phương pháp luận được áp dụng cho

hoạt động dự án.

Lý giải việc lựa chọn phương pháp luận và lý do áp dụng phương

pháp luận đó cho hoạt động dự án.

Mô tả cách áp dụng phương pháp luận trong khung cảnh hoạt động dự án.
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Mô tả cách giảm khí nhà kính do con người gây ra xuống dưới mức đường cơ sở.

Mô tả cách xác định ranh giới dự án liên quan đến phương pháp luận đường cơ sở áp dụng cho hoạt động dự án.

Các chi tiết xây dựng đường cơ sở.

· Các tiêu chuẩn tham gia 1 dự án CDM quốc tế:
Muốn tham gia thực hiện được một dự án CDM quốc tế, về mặt pháp lý các nước phải đáp ứng được 3 yêu cầu sau:

(i) Tự nguyên tham gia CDM: việc này được thể hiện thông qua việc tự

nguyện tham gia vào chương trình khung của liên hợp quốc về biến đổi khí hậu UNFCCC và sự tự nguyện hợp tác giữa các bên trong các dự án về CDM.

(ii) Chỉ định cơ quan quốc gia về CDM (DNA): cơ quan này sẽ là nơi xem xét, đánh giá và phê duyệt các dự án CDM. Các dự án CDM sau khi được phê duyệt bởi các DNA sẽ được gửi lên UNFCCC để cơ quan này xem

xét và thông qua.

(iii) Phê chuẩn Nghị định thư Kyoto: CDM cùng với ET và JI là ba cơ

chế của Nghị định thư Kyoto. Để có thể thực hiện được một dự án CDM quốc tế, chính phủ cần thông qua Nghị định thư Kyoto.

1.3 Giảm phát thải do mất rừng ở các nước đang phát triển (REDD)

1.3.1 Giảm phát thải từ hoạt động phá rừng và suy thoái rừng

a. Khái niệm

Giảm phát thải từ hoạt động phá rừng và suy thóai rừng ở các nước đang phát triển là một sáng kiến được đưa ra tại Hội nghị lần thứ 11 các bên tham gia Công ước khung của Liên hiệp quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC) được tổ chức tại Montreal, Canada năm 2005.
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Hiện tại, REDD vẫn đang được nghiên cứu, thảo luận; tuy nhiên về cơ bản REDD xem xét tới:

Cơ chế tạo sự chi trả cho các nước đang phát triển để giảm phát thải

do hoạt động phá rừng và suy thóai rừng (Được so sánh với một mức phát thải tham khảo).

Các hoạt động sẵn sàng chuẩn bị cho các quốc gia tham gia vào cơ chế

REDD.

Trước mắt, REDD được áp dụng cho tất cả các diện tích rừng tự nhiên, không phân biệt rừng phòng hộ, rừng đặc dụng hay rừng sản xuất.

b, Các loại chi phí của REDD

Các loại chi phí của REDD phụ thuộc vào dữ liệu và mô hình tiếp cận được sử dụng cũng như loại chi phí được xem xét. Hầu hết các tính toán đều chỉ tập trung vào chi phí cơ hội của việc phòng chống hoạt động phá rừng của những người chủ sở hữu rừng, mà không tính tới các chi phí của việc nâng cao năng lực, thực hiện và giao dịch một chương trình REDD.

Một số mô hình kinh tế đã ước lượng được “đường cung” (đường chi phí biên) cho tín dụng cácbon thu đựoc từ các chương trình REDD. Độ dốc của đường chi phí tăng lên cho thấy để có thể có được 1 lượng nhỏ giảm phát thải, chi phí cần thiết sẽ ở mức thấp. Ví dụ trong việc bảo vệ các vùng đất, với việc bảo vệ những vùng đất có chi phí thấp nhất, chỉ cần một khoản chi phí nhỏ cho công tác bảo vệ. Nhưng khi lượng giảm phát thải lớn hơn, chi phí biên tăng lên do hoạt động bảo vệ phải mở rộng sang những khu đất có chi phí cho việc bảo vệ cao hơn.
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Hình 1.2: Cung và cầu cho tín dụng REDD

$


Cung về tín dụng

Giá

Cầu về tín dụng

Chi phí cung

cấp tín dụng

Số lượng
Tín dụng

cung cấp
REDD

Nguồn: Hình vẽ do tác giả xây dựng

Các chi phí để thực hiện một chính sách REDD gồm có chi phí của hoạt động xây dựng năng lực (chi phí này được trả trước), chi phí hành chính của việc giám sát (chi trả trong quá trình hoạt động), chi phí thực hiện, chi phí cho các hoạt động cần thiết khác để chạy 1 chương trình REDD và chi phí giao dịch bao gồm cả việc kết nối thành công giữa những người mua và người bán.

Các quốc gia khác nhau sẽ khác nhau về khả năng trong việc giảm phát thải của rừng nhiệt đới và mức chi phí thực hiện sẽ khác nhau tùy theo năng lực và chính sách của từng quốc gia.

Hơn nữa, chi phí của việc tạo ra các tín dụng REDD hợp lệ chủ yếu phụ thuộc vào việc xác định đường cơ sở cho các nỗ lực của REDD nên được đền bù thế nào.
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1.3.2 Phương pháp giám sát và lượng hóa suy thóai rừng.

Theo IPCC (2003b) để ước lượng mức độ phát thải do hoạt động phá rừng và suy thóai rừng gây ra, cần phải giám sát 5 nguồn phát thải cácbon sau:

Sinh khối trên mặt đất

Sinh khối dưới mặt đất

Rác thải

Gỗ chết

Carbon hữu cơ rắn.

Để tính tóan lượng phát thải, phương pháp thực tế nhất là giám sát sinh khối trên mặt đất. Tuy nhiên quá trình suy thóai như đốn gỗ và cháy rừng có thể có những tác động đáng kể tới lượng phát thải từ các nguồn cácbon khác như gỗ chết và rác thải.

IPCC(2003b) cũng yêu cầu 3 mức độ cho tính tóan cácbon. Mỗi mức độ cao hơn yêu cầu nhiều dữ liệu hơn và quá trình phân tích phức tạp hơn, do đó cũng chính xác hơn.

Mức độ 1: sử dụng các nhân tố phát thải mặc định (ước tính lượng

phát thải 1 cách gián tiếp dựa vào mức độ che phủ đã bị giảm đi) với các dữ liệu từ các hoạt động về rừng đã được thu thập ở một số quốc gia hay trên tòan thế giới.

Mức độ 2 được áp dụng với các nhân tố phát thải và các dữ liệu từ các hoạt động của các quốc gia cụ thể

Mức độ 3 áp dụng các phương pháp, mô hình và hệ thống định lượng

thống kê được lặp lại theo thời gian, chạy bởi các dữ liệu được tổng hợp ở mức độ lớn hơn mức độ quốc gia trong phạm vi lớn

Giám sát, thông báo và thẩm định hoạt động phá rừng và gây suy thóai
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rừng có hai phần:

i. Giám sát các thay đổi về diện tích rừng theo từng loại rừng.

ii. Giám sát nguồn cácbon trung bình trên mỗi đơn vị diện tích và mỗi loại

rừng.

Do đó, cách tiếp cận đơn giản nhất (mức độ 1) sẽ nắm được những thay đổi trong diện tích của từng loại rừng và ước tính được nguồn cácbon đối với mỗi loại rừng theo giá trị mặc định tòan cầu về mật độ cácbon. Ở mức độ 2, độ chính xác tăng lên vì người ta ước tính mật độ cácbon bằng cách dùng dữ liệu của từng quốc gia cụ thể thay vì dữ liệu mặc định tòan cầu. Còn ở mức độ thứ 3, các mô hình và bảng kiểm kê được xây dựng cho từng quốc gia, từng vùng cụ thể có sự lặp lại qua thời gian, do đó mức độ này có thể đo được những thay đổi của mật độ cácbon trong từng giai đoạn tính tóan.

· Những thay đổi về diện tích rừng sẽ được giám sát bằng viễn thám ít
nhất trong một phần hoặc cả hệ thống bảng kiểm kê rừng. Các bảng kiểm kê cần dựa trên một lượng mẫu đủ lớn để phát hiện ra những thay đổi lớn về diện tích rừng theo từng loại rừng. Hoạt động giám sát suy thoái rừng bằng viễn thám gặp nhiều khó khăn hơn so với giám sát diện tích rừng. Do mất rừng dễ dàng nhìn nhận thấy bởi viễn thám, đặc biệt khi nó xảy ra trên một quy mô lớn. Tuy nhiên rất khó khăn để nhận ra suy thoái rừng vì viễn thám không thể chỉ ra điều này một cách rõ ràng, ví dụ sự mất đi một số cây hoặc mất đi tầng cây thấp (do cháy rừng) hay những tán cây và cây nhỏ. Những hoạt động này có ảnh hưởng nhỏ tới độ che phủ nhưng lại ảnh hưởng lớn tới nguồn rừng. Những giải pháp mang tính hình ảnh cao, rất khó để phát hiện những thay đổi dưới tán lá, những phương pháp tiên tiến như rađa cũng chỉ có thể sử dụng cho diện tích nhỏ.

Một cách để đối phó với vấn đề này là sử dụng một cách tiếp cận mang tính xác suất. Bao gồm phân tầng rừng theo mức độ rủi ro của suy thóai dựa
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trên xu hướng trong quá khứ và những biến thay thế như sự dễ bị ảnh hưởng. Các tham số trong các mô hình sẽ thay đổi cho từng loại hoạt động suy thóai khác nhau.

· Những thay đổi trong nguồn cácbon bình quân trên mỗi đơn vị diện
tích theo từng loại rừng có thể được giám sát bằng các phương pháp khác nhau. Chúng bao gồm việc sử dụng bộ dữ liệu thứ cấp và các ước tính từ IPCC (2003b) cũng như thực hiện kiểm kê rừng tại chỗ và giám sát các mẫu đất. Để đo lường các thay đổi trong nguồn cácbon gây ra bởi suy thóai rừng, IPCC (2006) đề xuất hai phương pháp: phương pháp nguồn khác nhau và phương pháp được-mất.

Phương pháp các nguồn khác nhau được xây dựng dựa trên các bảng

kiểm kê rừng truyền thống để ước lượng mức phát thải hay mức hấp thụ cácbon. Phương pháp được-mất xây dựng dựa trên một sự hiểu biết về hệ sinh thái rừng: rừng phát triển như thế nào và quá trình tự nhiên hấp thụ cácbon như thế nào. Phương pháp nguồn khác biệt đo các nguồn sinh khối thực tế trong mỗi nhóm nguồn cácbon tại thời điểm bắt đầu và kết thúc của thời kỳ tính toán. Phương pháp được-mất ước lượng lợi ích sinh khối như tăng trưởng trung bình hàng năm (MAI) trong sinh khối trừ đi số sinh khối đã mất đi được ước tính từ các hoạt động như khai thác gỗ, nhặt củi và chăn thả quá mức cũng như là cháy rừng. Nếu rừng được phân tầng thành những diện tích theo từng loại khác nhau về suy thóai, và chúng được nhận thức tốt, thì có thể ước lượng số lượng các sản phẩm gỗ được rút ra từ một thời kỳ đã xác định tương đối chính xác.

1.4 Mối quan hệ giữa PES, CDM, REDD

Cả ba cơ chế PES, CDM và REDD đều là những cơ chế tài chính có liên quan tới giảm phát thải CO2. Do vậy, giữa chúng có mối quan hệ với nhau, có những lĩnh vực có thể sử dụng được cả cơ chế PES và CDM, cũng có lĩnh vực
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có thể sử dụng cơ chế PES hoặc REDD, đặc biệt là trong ngành lâm nghiệp. Mô hình dưới đây sẽ thể hiện rõ mối quan hệ giữa PES, CDM và REDD

trong các lĩnh vực có thể thực thi các cơ chế này.

Hình 1.3: Mối quan hệ giữa PES, CDM, REDD
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	rừng
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


PES

Nguồn: Hình vẽ do tác giả xây dựng

Kết luận: Như vậy, hiện nay cả ba cơ chế PES, CDM, REDD đều đã có những cơ sở pháp lý đầy đủ để thực hiện ở nhiều cấp độ, quy mô khác nhau như trong một quốc gia, trong một vùng hoặc trên phạm vi tòan thế giới. Quá trình thực hiện biến đổi linh hoạt với từng cơ chế và từng vùng khác nhau. Về mặt giám sát thực thi, REDD hiện đã xây dựng được một cơ chế giám sát tốt, bảo đảm việc duy trì và bảo tồn diện tích rừng. Tuy nhiên đối với các dự án CDM thực hiện trong các lĩnh vực như công nghiệp và năng lượng cần phải xây dựng một cơ chế giám sát thực thi nghiêm ngặt trong suốt quá trình thực hiện dự án để đảm bảo hiệu quả dự án như những tính toán ban đầu.

21


CHƯƠNG II

HIỆN TRẠNG VIỆC THỰC HIỆN CÁC CƠ CHẾ TÀI CHÍNH CÓ LIÊN QUAN TỚI GIẢM PHÁT THẢI CO2 Ở MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI

2.1 Tổng quan về việc thực hiện các cơ chế tài chính có liên quan tới giảm phát thải CO2 trên thế giới

2.1.1 Hiện trạng thực hiện PES

· Mỹ
Mỹ là một trong những quốc gia nghiên cứu và tổ chức thực hiện các mô hình, dự án PES sớm nhất trên thế giới. Ngay từ giữa thập kỷ 80, Bộ Nông nghiệp Mỹ đã thực hiện “chương trình duy trì bảo tồn”. Thông qua chương trình này, họ chi trả cho nông dân để người dân trồng các thảm thực vật lưu niên trên đất trồng nhạy cảm về môi trường. Việc này sẽ giúp bảo đảm chất lượng đất, ghóp phần vào giảm thiểu phát thải CO2 và bảo vệ môi trường tự nhiên. Cho tới nay, chương trình đã cho thấy sự thành công trong việc tạo ra cơ chế quản lý bền vững các tài nguyên thiên nhiên.

· Costa Rica
Năm 1996, Luật Rừng quy định PES thông qua Quỹ tài chính Quốc gia về Rừng (FONAFIFO) đã chi trả cho các chủ rừng và các khu bảo tồn để phục hồi, quản lý và bảo tồn rừng. Quỹ tài chính này hoạt động như một người trung gian giữa chủ đất và những người mua các dịch vụ hệ sinh thái khác nhau. Người sở hữu đất và rừng được chi trả cho các dịch vụ mà họ cung cấp. Nguồn thu tài chính thu được từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm: thuế nhiên liệu hóa thạch, bán tín chỉ carbon, tài trợ nước ngòai và khỏan chi trả từ

22


các dịch vụ hệ sinh thái.

Theo chương trình, mức chi trả khác nhau tùy thuộc vào loại hình hoạt động. Ví dụ, tái trồng rừng được chi trả 450(USD/ha); bảo tồn rừng được chi trả 200 (USD/ha) và hệ thống nông lâm được tri trả 0,75 (USD/cây). Quá trình chi trả được thực hiện trong vòng 5 năm. Đổi lại, những người chủ sở hữu đất và rừng nhượng lại các quyền về dịch vụ môi trường cho FONAFIFO. Sau khi hợp đồng 5 năm kết thúc, những người chủ sở hữu có thể tự do thương lượng và cung cấp các dịch vụ môi trường cho đối tác khác.

· Bolivia
Hai công ty năng lượng Mỹ phối hợp với một tổ chức phi chính phủ của Bolivia và Ủy ban Bảo vệ thiên nhiên để tài trợ cho việc ngừng khai thác gỗ và các hoạt động khác nhằm mở rộng diện tích và chất lượng của Vườn Quốc Gia Noel Kempff Mercado với mục đích tăng cường hấp thụ cácbon. Chương trình này nằm trong kế hoạch hành động Amazon. Việc duy trì và bảo tồn Vườn quốc gia NKM sẽ giúp hấp thụ một lượng CO2 lớn. S

· Brazil
Chính phủ đã công bố “Chương trình ủng hộ môi trường”, trong đó, chi trả cho dịch vụ môi trường được sử dụng để thúc đẩy sự bền vững môi trường của khu vực Amazon. Một số sáng kiến cácbon cũng đã được thưc hiện. Ví dụ, dự án Plantar được tài trợ bởi Ngân hàng thế giới, nhằm cung cấp các biện pháp kinh tế cho việc cung cấp gỗ bền vững để sản xuất gang ở bang Minas Gerais.

Thông qua quá trình nghiên cứu việc thực hiện PES ở 4 nước trên, ta có thể đưa ra một ma trận đánh giá tổng quan về các quá trình thực hiện ở các quốc gia trên như trong bảng ma trận sau:
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Bảng 2.1 Ma trận đánh giá việc thực hiện PES ở một số nước trên thế giới

	STT
	Nước
	Vai trò của Chính
	Vài trò của
	Vai trò của cộng

	
	
	
	phủ
	
	
	Doanh nghiệp
	đồng

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Mỹ
	- Thực hiện chương
	
	- Thực hiện trồng

	
	
	trình
	“Duy
	trì
	bảo
	
	các thảm thực vật

	1
	
	tồn”
	
	
	
	
	lưu niên trên đất

	
	
	
	
	
	
	
	nhạy cảm về môi

	
	
	
	
	
	
	
	trường

	
	
	
	
	

	
	Costa Rica
	- Thông qua “Quỹ
	- Bảo tồn rừng,
	

	2
	
	tài chính quốc
	gia
	hệ sinh thái nông
	

	
	
	về Rừng”
	
	
	– lâm
	

	
	
	
	
	

	
	Bolivia
	- Tài trợ các hoạt
	- Tài trợ và thực
	

	
	
	đông
	của
	dự
	án
	hiện dự án.
	

	3
	
	nhằm nâng cao chất
	
	

	
	
	lượng
	Vườn  quốc
	
	

	
	
	gia NKM
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Brazil
	- Công bố “chương
	- Thực hiện dự
	

	
	
	trình
	ủng
	hộ
	môi
	án thông qua sự
	

	4
	
	trường”
	
	
	tài  trợ  từ  bên
	

	
	
	
	
	
	
	ngoài như World
	

	
	
	
	
	
	
	Bank…
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Nguồn: Tác giả xây dựng

Thông qua bảng ma trận trên, có thể thấy được Chính phủ đóng vai trò lớn trong việc thực thi các dự án PES ở các nước này. Họ là những người công bố thực hiện các chương trình, thông qua các quỹ môi trường và tài trợ cho các hoạt động trong khuôn khổ dự án PES… Về phía doanh nghiệp, họ
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chính là những người thực thi các chương trình mà Chính phủ ban hành, và họ có thể cũng chính là những người tham gia vào tài trợ cho các dự án PES. Có thể nhận thấy một điều rõ ràng thông qua ma trận ở trên là cộng đồng không có vai trò lớn trong các dự án PES. Sự chi trả được áp dụng cho những người cung cấp dịch vụ môi trường cụ thể như các chủ sở hữu rừng hay các doanh nghiệp… Vai trò của cộng đồng không được nhắc tới trong quá trình thực hiện các dự án.

2.1.2 Hiện trạng thực hiện CDM

a. Tổng quan về các dự án CDM và số lượng CERs trên thế giới

Sau khi nghị định thư Kyoto chính thức có hiệu lực vào 16/2/2005,

CDM đã có được sự ủng hộ và tham gia của nhiều quốc gia trên thế giới.

Theo thống kê của UNFCCC, tính tới ngày 08/04/2009, đã có 1560 dự án

CDM được đăng ký.

Hình 2.1: Các dự án CDM đã đăng ký với UNFCCC(8/4/2009)


Nguồn: http://cdm.unfccc.int
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Trong đó các dự án chủ yếu tập trung ở các nước Châu Á và các nước châu Mỹ-Latin đặc biệt là các nước châu Á, bởi hầu hết các nước trong khu vực này là những nước đang phát triển, không nằm trong phụ lục những nước cần cắt giảm phát thải các khí nhà kính, đặc biệt là CO2. Bên cạnh đó, những nước này lại có nhiều tiềm năng để giảm phát thải khí nhà kính mà không làm ảnh hưởng tới sự phát triển của nền kinh tế.

Cụ thể, Trung Quốc đăng ký 509 dự án chiếm 32,63%; Ấn Độ đăng ký 415 dự án chiếm 26,6%, Brazil có 157 dự án chiếm 10.06% và Mexico có 113 dự án chiếm 7,24%.

Về số lượng CERs: Số lượng CERs được kỳ vọng sẽ có tới năm 2012 là 286,833,679; tính tới thời điểm hiện nay (11/4/2009) số CERs đã được phê chuẩn là 275,191,801. Trong số các CERs đã được phê chuẩn, tỉ lệ phần trăm của các quốc gia cụ thể được thể hiện thông qua biểu đồ sau:

Hình 2.2: Số lượng CERs được thông qua của các nước chủ nhà

(11/4/2009)


Nguồn: http://cdm.unfccc.int
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b. Cụ thể về việc thực hiện các dự án CDM ở một số nước trên thế giới:

Brazil

Tính tới tháng 4/2009, Brazil có 157 dự án CDM bao gồm cả các dự án đã thực hiện và những dự án đang trong giai đoạn thương lượng với các nước phát triển.

Brazil là một trong những quốc gia đầu tiên thực hiện các dự án CDM trên thế giới. Dự án CDM được thực hiện tại Rio de Janeiro, Brazil là dự án CDM đầu tiên trên thế giới. Đây là một dự án giảm phát thải khí nhà kính từ bãi chôn lấp rác thải. Mỗi năm dự án này giảm được khoảng 670 tấn CO2. Dự án này đã mang lại hiệu quả tích cực cho môi trường cũng như cho cộng đồng dân cư trong khu vực, đồng thời mở ra một giai đoạn mới giúp thế giới đạt các mục tiêu ngăn chặn biến đổi khí hậu và phát triển bền vững.

Mexico

Mexico đứng thứ 4 trong đánh giá những quốc gia phù hợp nhất cho việc phát triển CDM. Tại thời điểm tháng 12/2006, Mexico có 22 dự án đăng ký. Nhưng chỉ trong vòng 3 năm, số dự án CDM ở Mexico đã tăng rất nhanh, lên tới 113 dự án, bao gồm cả những dự án đã thực hiện xong và những dự án đang thực hiện, chiếm 7,24% số dự án của cả thế giới. Các dự án CDM ở Mexico chủ yếu tập trung ở những lĩnh vực như: quản lý phân bón, thu hồi khí metan, năng lượng gió,v.v…

Với 113 dự án CDM, số CERs đã được ban hành của Mexico là

5,748,259 CERs, chiếm 2.09% số CERs đã ban hành của cả thế giới.

Chile

Theo số liệu thống kê của UNFCCC, số dự án của CDM của Chile chiếm 2,05% số dự án CDM trên thế giới. Đây cũng là một trong những quốc gia đầu tiên thực hiện các dự án CDM trên thế giới. Dự án đầu tiên được thông qua ở Chile là một dự án xây dựng nhà máy thủy điện Chacabuquito, ở
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Los Andes, cách Santiago 45km về phía bắc. Dự án được thực hiện trong khuôn khổ hợp tác với công ty Mitsubushi của Nhật. Chi phí cho dự án bao gồm cả chi phí giao dịch là 7 triệu USD. Trong đó, công ty Guardia Vieja chịu trách nhiêm thi công dự án nhận được 950,000USD từ quỹ PCF của World Bank. Dự án này đã giúp giảm thải khoảng 112.607 tấn CO2, bằng cách sử dụng năng lượng mới thay thế than và khí ga.

Argentina

Tại Argentina, tính tới tháng 4/2009, có 15 dự án CDM đã đưocự đăng ký. Với 15 dự án này, tổng số lượng CERs được thông qua sẽ là 850,975 CERs. Trong đó đáng chú ý là những dự án CDM trong lĩnh vực năng lượng. Chỉ với 3 dự án CDM về năng lượng đã đăng ký, số lượng giảm phát thải được kỳ vọng là 673,650 tấn CO2 tương đương với 673,650 CERs.

Ngoài ra còn có một dự án ở phạn vi lớn như sản xuất điện từ gió ở vùng Patagonia…

· Việc xem xét hiện trạng việc thực thi các dự án CDM ở một số nước
trên thế giới có thể được tổng hợp lại trong bảng ma trận đánh giá tổng quát

sau:
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Bảng 2.2 Ma trận đánh giá việc thực hiện CDM ở một số nước trên thế giới

	STT
	Nước
	Vai  trò  của  chính
	Vai   trò   của
	Vai trò của cộng

	
	
	phủ
	doanh nghiệp
	đồng

	
	
	
	
	

	1
	Brazil
	-Tham gia UNFCCC
	- Thực hiện dự
	

	
	
	- Thông qua Nghị
	án
	

	
	
	định thư Kyoto
	
	

	
	
	- Thành lập DNA
	
	

	
	
	
	
	

	2
	Mexico
	-Tham gia UNFCCC
	- Thực hiện các
	

	
	
	- Thông qua Nghị
	dự án
	

	
	
	định thư Kyoto
	
	

	
	
	- Thành lập DNA
	
	

	
	
	
	
	

	3
	Chile
	-Tham gia UNFCCC
	- Thực hiện các
	

	
	
	- Thông qua Nghị
	dự án
	

	
	
	định thư Kyoto
	
	

	
	
	- Thành lập DNA
	
	

	
	
	
	
	

	4
	Argentina
	-Tham gia UNFCCC
	- Thực hiện các
	

	
	
	- Thông qua Nghị
	dự án
	

	
	
	định thư Kyoto
	
	

	
	
	- Thành lập DNA
	
	

	
	
	
	
	


Nguồn: Tác giả xây dựng

Việc thực hiện các dự án CDM đã có những quy chuẩn nhất định, do vậy, vai trò của Chính phủ các nước là gần giống nhau.Họ giúp đỡ cho các dự án về mặt pháp lý như những cơ sở pháp lý cần thiết để thực hiện một dự án CDM quốc tế hay những chính sách đầu tư thu hút đầu tư của nước ngoài vào các dự án CDM. Đối với các dự án CDM thì các doanh nghiệp chính là những
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người hực hiện các dự án này. Các doanh nghiệp các nước đang phát triển cùng hợp tác với các tổ chức, chính phủ nước phát triển để xây dựng và thực hiện các CDM. Các dự án CDM mang lại lợi ích chung cho tòan bộ xã hội cũng như cộng đồng xung quanh dự án. Đảm bảo chất lượng môi trường và nâng cao đời sống. Tuy nhiên, vai trò của cộng đồng trong các dự án CDM là rất thấp. Hầu hết quá trình thực hiện CDM ở các nước không nhắc nhiều đến vai trò của cộng đồng.

2.1.3 Hiện trạng thực hiện REDD

Kể từ khi được đề xuất tại hội nghị lần thứ 11 giữa các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu, REDD đã được triển khai rộng rãi trên thế giới. Cụ thể là:

Chương trình REDD của Liên hợp quốc (UN-REDD)

Chương trình UN-REDD là một sáng kiến với sự hợp tác của Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP), Chương trình phát triển Liên hợp quốc(UNDP) và Tổ chức nông lương (FAO). Chương trình được xây dựng với mục đích đóng ghóp vào việc nâng cao năng lực thực hiện REDD và hỗ trợ các cuộc đối thoại quốc tế cho cơ chế REDD trong tiến trình hậu 2012 UNFCCC. Dự kiến, chương trình UN-REDD sẽ được bắt đầu vào tháng 3/2010. Đây là một dự án hành động được bắt đầu nhanh, mục tiêu là chứng minh rằng những kết quả của REDD có thể áp dụng cho phần lớn rừng trên thế giới. Chương trình sẽ đánh giá trên diện rộng các vấn đề bao gồm cách tốt nhất để chống lại việc phá rừng, và cách tốt nhất để đảm bảo rằng các nhu cầu của người dân địa phương được quan tâm trong tiến trình hậu 2012 UNFCCC, bao gồm cả chi trả cho việc giữ rừng.

Một vấn đề khác cũng được quan tâm, đề cập tới là sự phát triển của việc giám sát chặt chẽ, đánh giá, báo cáo và xác minh các hệ thống nhằm chứng minh cơ chế REDD đã đạt được những giảm phát thải thực sự.
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Chương trình cũng quan tâm tới việc chi trả như thế nào cho giảm phát thải và đánh giá các lựa chọn bảo đảm và lựa chọn tài chính khác nhau cần thiết để kiểm sóat lượng cácbon giảm như cháy rừng…

Chương trình tập trung vào hai lĩnh vực là hành động quốc gia và hoạt động hỗ trợ quốc tế.

Bolivia

Hiện nay, ở Bolivia, cơ chế REDD được thực hiện lồng ghép với hoạt động bảo tồn Vườn quốc gia Noel Kempff Mercado (NKM). Đây là một dự án bảo tồn 832,000 ha rừng nhiệt đới của Bolivia, thuộc Vườn quốc gia NKM. Dự án được bắt đầu thực hiện từ năm 1997, với sự đầu tư của Ủy ban bảo vệ thiên nhiên hợp tác với chính phủ Bolivia thông qua nguồn tài chính được cung cấp bởi các nhà đầu tư tư nhân như trong bảng sau:

Bảng 2.3: Các chủ đầu tư dự án bảo tồn Vườn Quốc Gia NKM.


	Nhà đầu tư
	Số tiền đầu tư
	Sự đền bù được chia

	
	(Triệu USD)
	(tCO2)

	
	
	

	
	
	

	Ủy ban bảo vệ thiên nhiên
	2.6
	0

	
	
	

	Nhà đầu tư tư nhân
	8.25
	527,427

	(AEP, BP, Pacificorp)
	
	

	
	
	

	
	
	

	Chính phủ Bolivia
	0
	506,743

	
	
	

	Tổng
	10.85
	1,034,170

	
	
	



Nguồn: REDD: Cơ hội cho bảo tồn khí hậu thông qua việc chống phá rừng,, UNEP, IUCN (2007)

Vườn quốc gia NKM là một trong những vườn quốc gia lớn nhất (1,523,000 ha) thuộc lưu vực Amazon, nhưng cũng là nơi có tỉ lệ phá rừng lớn nhất số các nước có diện tích rừng thuộc lưu vực Amazon (0.57%), chỉ đứng sau Brazil (0.70%).

Thông qua cơ chế REDD, người dân sẽ được chi trả để bảo tồn diện tích
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rừng nhiệt đới, trong khi đó, các bên tham gia như các tổ chức phi lợi nhuận, các nhà đầu tư và bên thứ ba sẽ có được lượng giảm phát thải cần thiết.

Hình 2.3: Mô hình dự án REDD ở Vườn quốc gia NKM

$
$$


	
	Tổ
	Vùng

	Các nhà
	chức
	

	
	
	bảo tồn

	đầu tư
	phi lợi
	

	
	nhuận
	

	
	
	


VERs

BC

RE = Giảm phát thải

VER = Giảm phát thải đã được xác nhận BC = Bảo tồn đa dạng sinh học



VERs
RE

Bên thứ ba xác minh,

thẩm tra

Nguồn: REDD: Cơ hội cho bảo tồn khí hậu thông qua chống phá rừng, UNEP, IUCN (2007)

Peru

Tại Peru hiện nay, phòng WWF tại Peru, đang tổ chức thực hiện một chương trình REDD thí điểm, bắt đầu từ tháng 3/2009. Mục đích của dự án là đóng ghóp vào việc bảo tồn một cách hiệu quả sự đa dạng đất rừng. Đất rừng tại Peru hiện nay đang chịu áp lực lớn do những thay đổi nhanh chóng. Dự án REDD ra đời, muốn giới thiệu một cơ chế tài chính mới bảo đảm sự bền vững về mặt tài chính cho công tác bảo tồn các khu vực bảo tồn tự nhiên, khu vực bản xứ và rừng sản xuất.
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Peru hiện là quốc gia đứng thứ 4 trên thế giới về diện tích rừng, với 70 triệu ha rừng nhiệt đới, bao phủ 60% diện tích cả cả nước. Tuy nhiên, tỉ lệ phá rừng hàng năm ở Peru rất nghiêm trọng, được ước tính vào khoảng 26,000 ha rừng/năm. Từ đó có thể đưa ra một ước tính khác là khi đất sử dụng thay đổi, sẽ phát thải ra khoảng 127 triệu tấn CO2. Như vậy, khoảng 50% phát thải khí nhà kính là do phá rừng. Chương trình REDD được thực hiện ở Peru nhằm hỗ trợ chính phủ cũng như các địa phương của nước này trong việc khắc phục các vấn đề về kỹ thuật, pháp lý, chính sách, tổ chức và xã hội để thực hiện thành công một dự án REDD, ngăn chặn việc phát thải các khí nhà kính, đặc biệt là khí CO2. Thông qua một dự án REDD thành công, người dân sẽ có thêm những khoản thu nhập để nâng cao đời sống, đồng thời, lượng phát thải CO2 sẽ không tăng lên, và có thể giảm đi.

2.2 Tổng quan về việc thực hiện các cơ chế tài chính có liên quan tới giảm phát thải CO2 của các nước trong khu vực

2.2.1 Hiện trạng thực hiện PES

Indonesia

Thành phố Mataram và huyện Tây Lombok thiết lập cơ chế chuyển giao dịch vụ từ các chức năng rừng phòng hộ đầu nguồn. Khách hàng của công ty PDAM (40,000 hộ gia đình) ở Mataram đồng ý trả 0,15-0,20 USD hàng tháng cho công tác bảo tồn chức năng phòng hộ đầu nguồn tại huyện tây Lombok.

Trung Quốc

Năm 1998, bổ sung, sửa đổi luật Rừng, quy định hệ thống bồi thường sinh thái rừng. Triển khai thí điểm hệ thống bồi thường giai đoạn 2001-2004. Năm 2004, thành lập quỹ bồi thường lợi ích sinh thái rừng.

Philippines.

Bakun, chính phủ công nhận các quyền sở hữu không chính thức ở Bakun được xem là một họat động chi trả cho việc quản lý đất bền vững. Về
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phía cộng đồng, việc chi trả vì người nghèo có nghĩa là tất cả mọi người đều được lợi trong việc trao đổi để tiếp tục cung cấp các dịch vụ đầu nguồn.

· Cho tới hiện nay, các dự án PES trên thế giới nói chung và trong khu vực nói riêng chủ yếu đã được thực hiện trong lĩnh vực lâm nghiệp, nông
nghiệp nhằm mục đích giảm phát thải CO2 và bảo tồn nguồn nước. Cơ chế chi trả được thực hiện thông qua các luật về bảo tồn rừng, các quỹ bảo vệ rừng và một số cơ chế chi trả khác. Mức chi trả còn tương đối thấp, ở Indonesia là 0.15 – 0.2 USD/tháng/hộ gia đình để bảo tồn chức năng phòng hộ đầu nguồn, còn ở Việt Nam mức chi trả là khoảng 230.000 đồng, tương đương với 13.53 USD/ha rừng để bảo tồn rừng. Mặc dù vậy người dân vẫn tham gia thực hiện bởi những tác động không thể tính toán bằng tiền và những giá trị lớn mà việc bảo tồn mang lại.

2.2.2 Hiện trạng thực hiện CDM

Các nước Châu Á chiếm khoảng 70% thị trường CDM, trong đó, tập trung chủ yếu ở Trung Quốc và Ấn độ. Hiện tại vẫn đang còn rất nhiều dự án CDM chờ được Liên hợp quốc thông qua. Cụ thể về việc thực hiện CDM ở một số quốc gia như sau:

Trung Quốc

Trung Quốc là quốc gia tham gia thực hiện CDM mạnh mẽ nhất trên thế giới. Với số dự án CDM đã đăng ký nhiều nhất (chiếm 32,63%) và số lượng các CERs được ban hành nhiều nhất (chiếm 43,57%). Trung Quốc tham gia thực hiện các dự án CDM từ khá sớm. Dự án CDM đầu tiên ở Trung Quốc được chuẩn bị từ tháng 11 năm 2001. Dự án được hỗ trợ bởi Hiệp hội công nghiệp năng lượng tái tạo Trung Quốc (CREIA) hỗ trợ. Tháng 5/2002, một trong 2 dự án đầu tiên đã được đưa vào kế hoạch thực hiện. Dự án điện có công suất 31,2MW được đặt tại Huitengxile, Trung Quốc, gồm 2 bước: 1) 5,4 MW đang chạy kể từ tháng 1/2002 và 2) 25,8MW bắt đầu xây dựng từ tháng 5/2004.
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Thời gian thực hiện dự án CDM sẽ là 10 năm từ 2004 đến 2013, giá của CERs được kỳ vọng vào khoảng 5,4EUR/tấn CO2. Tổng lượng giảm phát thải trong vòng 10 năm được ước tính là 644,951 CERs, trong đó, 578,741 CERs(2004-2012) đã được ký kết với chính phủ Hà Lan. Sau nhiều vòng thương lượng, cuối cùng hợp đồng đã được ký kết giữa 2 bên vào tháng 12/2003.

Chỉ trong vòng 6 năm, số dự án CDM ở Trung Quốc đã tăng nhanh chóng lên tới 509 dự án, trở thành quốc gia đứng đầu trong việc thực hiện các dự án CDM.

Ấn Độ

Với nhiều thuận lợi và tiềm năng để thực hiện các dự án CDM, hiện tại, Ấn Độ là quốc gia có số CERs được thông qua đứng thứ 2 thế giới sau Trung Quốc.

Các bước chuẩn bị cho việc thực hiện các dự án CDM ở Ấn Độ như thành lập cơ quan quốc gia thực thi UNFCCC, nghị định thư Kyoto và CDM bắt đầu được thực hiện từ năm 2003 với việc thực hiện nghiên cứu chiến lược quốc gia về thực hiện CDM với sự hợp tác của Ngân hàng thế giới (World Bank), Chính phủ Thụy Sỹ và Bộ Môi trường và rừng Ấn Độ.

Số dự án CDM ở Ấn Độ tăng nhanh chóng trong thời gian vừa qua. Theo số liệu thống kê được trên website của UNFCCC thì tới tháng 4/2009, số dự án CDM ở Ấn Độ đã là 418 dự án, chiếm 26,61% và đứng thứ 2 thế giới sau Trung Quốc. Với số lượng dự án này, số CERs của Ấn Độ được thông qua là

63,105,284 CERs.

Với các đặc điểm riêng biệt của mình, các dự án CDM của Ấn Độ chủ yếu tập trung trong các lĩnh vực như năng lượng tái sinh, sử dụng năng lượng trong công nghiệp một cách hiệu quả, tạo năng lượng từ rác thải, giao thông, nông nghiệp…trong đó, hơn 70% số dự án thuộc lĩnh vực năng lượng tái sinh.
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Malaysia

i. Về mặt chính sách:

Malaysia là một thành viên của UNFCCC, ký vào UNFCCC ngày 9/6/1993 và thông qua ngày 17/7/1994.

Chính phủ Malaysia đã ký kết Nghị định thư Kyoto vào ngày 12/3/1999 và thông qua Nghị định thư Kyoto vào ngày 4/9/2002. Nghị định thư Kyoto bắt đầu có hiệu lực vào ngày 16/2/2005.

Một Ủy ban quốc gia được thành lập vào 31/5/2002. Trong số những nhiệm vụ về kỹ thuật để xác định các hoạt động dự án CDM phải phù hợp với các tiêu chuẩn phát triển bền vững quốc gia, giám sát thực hiện các dự án và đăng ký các công ty dịch vụ CDM. Ủy ban quốc gia báo cáo tiến trình và thực trạng các dự án cho Ban chỉ đạo quốc gia về Biến đổi khí hậu.

Hiện nay Malaysia cũng đã thành lập Cơ quan thẩm quyền quốc gia của

họ.

Các hoạt động trên đã tạo cơ sở pháp lý đầy đủ, cho phép Malaysia tham gia đăng ký và thực hiện các dự án CDM.

ii. Về mặt triển khai thực hiện:

Số dự án CDM đã đăng ký với UNFCCC của Malaysia tính tới tháng 4/2009 là 45 dự án, qua đó, phát hành 648,718 CERs.

Dự án CDM đầu tiên tại Malaysia là dự án “Nhà máy năng lượng sinh khối Lumut”. Số tín chỉ cácbon của dự án này sẽ được bán cho Bộ ngoại giao Đan Mạch. Dự án được kỳ vọng sẽ giảm thiểu 200,000 tấn CO2, tương đương với 200,000 CERs, trong giai đoạn 2006-2012.

Các dự án CDM của Malaysia chủ yếu tập trung trong một số lĩnh vực như: trồng rừng và tái trồng rừng, quản lý rác thải…
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Indonesia

i. Về mặt chính sách:

Indonesia chính thức thông qua UNFCCC vào năm1994, theo điều luật số 6/1994 của nước này, cam kết tham gia vào các chương trình làm giảm và thích nghi với biến đổi khí hậu.

Theo điều luật 17/2004, Indonesia thông qua Nghị định thư Kyoto. Việc này đã tạo cơ hội cho Indonesia tham gia thực hiện CDM.

Cơ quan nhà nước phụ trách thực hiện UNFCCC, Nghị định thư Kyoto và CDM (DNA) của Indonesia được xác định vào tháng 6/2005 theo nghị định số 206/2005 của Bộ trưởng Bộ Môi trường Indonesia. Cơ quan này có chức năng cung cấp sự phê chuẩn đánh giá các đề xuất dự án CDM dựa trên các tiêu chuẩn và chỉ tiêu của phát triển bền vững; đệ trình kết quả theo dõi; giám sát và đánh giá các dự án CDM. Cơ quan này bao gồm 8 bộ ngành có liên quan như bộ Môi trường, Bộ Công nghiệp, Bộ Năng lượng và tài nguyên khoáng sản…

ii. Về mặt triển khai thực hiện:

Trong vòng 3 năm từ 2006 tới 2009, số dự án CDM mà Indonesia đã đăng ký với Liên Hợp Quốc tăng vọt từ 8 dự án năm 2006 lên 24 dự án vào tháng 4/2009. Với 24 dự án, Indonesia có thể phát hành 212,644 CERs.

Các dự án chủ yếu tập trung trong một số lĩnh vực như năng lượng, trồng rừng và tái trồng rừng… Đồ thị hình 2.4 thể hiện các lĩnh vực mà các dự án CDM của Indonesia tham gia, theo đó, có tới 26% các dự án CDM của Indonesia nằm trong lĩnh vực năng lượng.
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Hình 2.4: Các lĩnh vực thực hiện dự án CDM ở Indonesia.
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Nguồn: Masnellyarti Hilman, Bài học kinh nghiệm về CDM ở Indonesia

(2009)

2.2.3 Hiện trạng thực hiện REDD

Indonesia

Chính phủ Indonesia đã cam kết công khai việc giảm phát thải từ phá rừng. Vào tháng 6/2008, chính phủ đã lập ra hội đồng khí hậu quốc gia (NCC) bao gồm một nhóm làm việc về sử dụng đất và rừng. Indonesia là một trong những quốc gia đi đầu trong chương trình UN–REDD và sẽ bảo đảm thực hiện nhanh các hoạt động REDD trước khi hội nghị các bên của UNFCCC, COP15 diễn ra và tháng 12/2009. Nghiên cứu các lựa chọn REDD và khả năng hành động được thực hiện bởi các nhà nghiên cứu, các nhà phân tích chính sách quốc gia và quốc tế trong khuôn khổ dự án REDD–Indonesia, bao gồm cả Liên minh khí hậu rừng Indonesia (IFCA) và được tài trợ bởi World
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Bank và các nhà tài trợ song phương như DFID (Anh), GTZ (Đức), và chính phủ Úc.

Quy định của Chính phủ Indonesia 6/2007 cho phép chính quyền địa phương được cấp phép cho các dịch vụ môi trường bao gồm cả giấy phép giảm thải cácbon trong sản xuất và bảo vệ rừng. Bộ Tài nguyên Rừng quốc gia đã phát triển một quy định của Bộ trưởng liên quan đến REDD, trong đó nêu rõ về sự nhượng quyền cácbon cho khu vực tư nhân và soạn thảo một Nghị định của bộ trưởng thành lập một ủy ban quốc gia về REDD. Quy định dự thảo quy đinh quyền kiểm sóat REDD thuộc về cơ quan có thẩm quyền thuộc Bộ tài nguyên rừng và yêu cầu các dự án REDD phải có chữ ký của Bộ trưởng Bộ tài nguyên Rừng.

Campuchia

Tại Campuchia, hiện nay các hoạt động REDD đang được triển khai rộng rãi. Một dự án REDD đã được bắt đầu thực hiện từ 4/1/2009. Dự án được thực hiện tại tỉnh Oddar Maenchey, ở phía Tây Bắc Campuchia, do 8 đơn vị tham gia thực hiện bao gồm các tổ chức phi chính phủ, trường Đại học California, cộng đồng dân cư ở tỉnh Oddar Maenchey… Dự án dựa vào cộng đồng địa phương, các tổ chức phi chính phủ tại địa phương và Cơ quan chính quyền quản lý Rừng Campuchia để phát triển cơ chế đền bù cácbon bằng cách ủng hộ các hoạt động giảm thiểu các hoạt động phá rừng. Các hoạt động bao gồm cả đảm bảo sự tăng bền vững trong nông nghiệp, xã hội và phát triển các sản phẩm phi gỗ. Kết hợp với Cơ quan chính quyền quản lý Rừng, các cán bộ GIS, dự án đã phát triển một phương pháp REDD, được quan tâm rộng rãi như một tiêu chuẩn nghiêm khắc để ước lượng các tín chỉ cácbon theo REDD.

· Các nước trong khu vực châu Á, đặc biệt là Đông Nam Á có những đặc điểm giống nhau về kinh tế, xã hội và tài nguyên. Đa số các quốc gia này
đều là những nước đang phát triển và có nguồn tài nguyên thiên nhiên phong
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phú, đặc biệt là tài nguyên rừng. Đây là một lợi thế lớn để các quốc gia này tham gia vào cơ chế REDD thông qua hoạt động bảo vệ và bảo tồn rừng. Một phần do đặc trưng của REDD, một phần do đặc điểm dân cư, xã hội của các quốc gia trong khu vực, các dự án REDD tại đây chủ yếu dựa vào chính quyền địa phương và các cộng đồng dân cư tại các tỉnh thuộc dự án. Họ chính là những người vừa thực hiện dự án, vừa kết hợp giám sát hoạt động của dự án.

Kết luận: Trong nỗ lực chung của tòan cầu về giảm phát thải các khí nhà kính, các quốc gia đặc biệt là những nước đang phát triển với nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú đang tham gia nhiệt tình vào các dự án, chương trình giảm phát thải CO2. Đối với các quốc gia này, việc thực hiện các dự án, các chương trình PES, CDM, REDD không những ghóp phần vào việc bảo vệ môi trường chung của thế giới mà còn giúp các nước này có thêm nguồn vốn để phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống người dân. Trên thực tế đã có nhiều quốc gia thực hiện thành công các dự án và chương trình này. Thông qua việc nghiên cứu quá trình thực hiện ở các nước và kết hợp với những điều kiện của Việt Nam có thể rút ra một số bài học và đưa ra một số đề xuất, kiến nghị được trình bày chương 3.
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CHƯƠNG III

CƠ HỘI CỦA VIỆT NAM TRONG VIỆC THỰC HIỆN CÁC CƠ CHẾ TÀI CHÍNH CÓ LIÊN QUAN TỚI GIẢM PHÁT THẢI CO2

3.1 Hiện trạng một số cơ chế tài chính có liên quan tới việc giảm phát thải CO2 tại Việt Nam

3.1.1 Hiện trạng triển khai thực hiện PES tại Việt Nam

a. Về mặt pháp lý

Một số văn bản pháp luật đã đề cập đến dịch vụ hệ sinh thái, đặc biệt là hệ sinh thái rừng. Quyết định 380/QĐ-TTg ngày 10 tháng 4 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách thí điểm chi trả dịch vụ môi trường rừng. Theo quyết định này, PES sẽ được triển khai thí điểm tại 2 tỉnh Lâm Đồng và Sơn La với các loại hình dịch vụ: điều tiết nguồn nước, hạn chế xói mòn, bồi lấp; và cảnh quan du lịch.

Theo dự thảo luật Đa dạng sinh học trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 4, ngày 18/10/2008, trong đó quy định về tài chính cho bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh học đề cập đến các nguồn thu từ PES.

b. Về mặt nghiên cứu-triển khai

Dự án xây dựng cơ chế chi trả cho hấp thụ cácbon trong lâm nghiệp, thí điểm tại huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình. Dự án thí điểm trồng 350ha rừng

keo với 300 hộ tham gia. Nguồn tài chính bền vững của dự án sẽ gồm thu bán lâm sản và thương mại tín chỉ cacbon cho thị trường quốc tế. Dự án này do trung tâm Nghiên cứu Sinh thái và Môi rường Rừng (RCFEE)-Viện khoa học Lâm nghiệp tổ chức thực hiện.
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Dự án thí điểm tại khu vực ba xã vùng cai tỉnh Thừa Thiên Huế, Khe Tre, Hương Phú và Xuân Lộc. Dự án được thực hiện trong vòng 26 tháng từ tháng 9 năm 2003. Theo dự án, công tác quản lý rừng được đề xuất bao gồm:

Cắt có chọn lọc trong vòng 3 năm với tỉ lệ tương ứng là 30%, 30%, 40%. Đồng thời tiến hành trồng bổ sung sau mỗi năm. Đối tượng tham gia dự án bao gồm Nông dân có thể tham gia chương trình thí điểm PES nếu có ít nhất 0.5 ha rừng cho khai thác, Quản lý các hộ gia đình, Ủy ban nhân dân xã và trạm theo dõi rừng địa phương. Theo kết quả tính tóan và quá trình thực hiện dự án, mức chi trả trung bình là 230.000 đồng/năm, xấp xỉ 2% thu nhập hộ gia đình. Mặc dù mức chi trả này còn thấp, nhưng người dân vẫn tham gia do một số nguyên nhân như: Các hoạt động sử dụng đất khác đã bị hạn chế; Chi phí cơ hội cho lao động là thấp nếu căn cứ vào tính thời vụ và thuê mướn hiện thời; Các lợi ích không tính được bằng tiền từ chương trình đào tạo, kinh nghiệm đấu thầu, lập quỹ và phân tích chi phí lợi ích.

Quyết định 380/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ vào ngày 10/4/2008

đã quyết định thực hiện thí điểm chi trả dịch vụ môi trường rừng trong hai năm tại một số địa điểm như Lâm Đồng, Sơn La, Hòa Bình, Bình Thuận, Đồng Nai, Ninh Thuân, Tp.Hồ Chí Minh… Các hoạt động chi trả được thực hiện gián tiếp thông qua Quỹ bảo vệ và phát triển rừng của tỉnh. Đối với tổ chức, cá nhân phải chi trả dịch vụ MTR có nghĩa vụ tự kê khai và nộp số tiền phải chi trả vào nơi đăng ký tài khoản, để chuyển cho Quỹ bảo vệ và phát triển rừng của tỉnh. Quỹ có trách nhiệm thanh toán trực tiếp tiền cho người được chi trả.

3.1.2 Hiện trạng triển khai thực hiện CDM tại Việt Nam

a. Về mặt pháp lý

Chính phủ Việt Nam đã ký công ước khung biến đổi khí hậu

(UNFCCC) ngày 11/06/1994 và phê chuẩn ngày 16/11/1994; ký nghị định thư
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Kyoto ngày 03/12/2998 và phê chuẩn vào ngày 25/9/2002. Qua đó thể hiện sự quan tâm của Việt nam về vấn đề biến đổi khí hậu và cho rằng sự nóng lên tòan cầu là mối đe dọa mà Việt Nam là một trong những nước bị ảnh hưởng nhất. Chính phủ cũng tin rằng khí nhà kính là những nguyên nhân chính gây nên sự nóng lên tòan cầu.

Theo công văn số 502/BTNMT-HTQT ngày 24/3/2003 và đăng ký quốc tế tại hội nghị các bên lần thứ 9 (COP9) tại Milano, Italy tháng 12/2003;

Vụ hợp tác quốc tế (ICD), Bộ Tài nguyên Môi trường được Chính phủ giao làm cơ quan đầu mối trong nước tham gia và thực hiện UNFCCC, nghị định thư Kyoto và CDM.

Theo quyết định số 1016/QĐ-BTNMT ngày 04/07/2007 của Bộ Tài

nguyên môi trường, Ban chỉ đạo UNFCCC, nghị định thư Kyoto, đã được thành lập trên cơ sở Ban tư vấn-chỉ đạo về CDM (CNEBC) trước đây, do Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường làm trưởng ban.

Một số văn bản pháp lý về việc thực hiện UNFCCC, nghị định thư

Kyoto và CDM ở Việt Nam:

· Chỉ thị số 35/2005/CT-TTg ngày 17/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ

về việc tổ chức thực hiện UNFCCC, nghị định thư Kyoto và CDM.

· Quyết định số 47/2007/QĐ-TTG ngày 06/04/2007 của Thủ tướng

Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức thực hiện nghị định thư Kyoto thuộc UNFCCC giai đoạn 2007-2010.

· Quyết định số 130/2007/QĐ-TTg ngày 02/08/2007 của Thủ tướng

Chính phủ về một số cơ chế, chính sách tài chính đối với các dự án đầu tư theo CDM

- Thông tư số 10/2006/TT-BTNMT ngày 12/12/2006 của Bộ Tài nguyên Môi trường về hướng dẫn xây dựng dự án CDM trong khuôn khổ nghị định thư Kyoto.
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b. Về mặt triển khai

Với một cơ sở pháp lý đầy đủ để tham gia các dự án CDM quốc tế, thời gian vừa qua các hoạt động dự án CDM đã diễn ra phong phú tại Việt Nam. Tới thời điểm năm 2009, tại Việt Nam đã có 82 dự án CDM được DNA Việt Nam phê duyệt, 23 dự án đã được xác nhận và 15 dự án đang được xem xét. Một số dự án tiêu biểu đã được phê duyệt là:

· Thu hồi và sử dụng khí đồng hành tại mỏ Rạng Đông, tỉnh Bà Rịa,

Vũng Tàu. ( 6,740,000 tấn CO2). Đây là dự án CDM đầu tiên của Việt nam được đăng ký với UNFCCC. Dự án do Tổng công ty dầu khí Việt Nam và các đối tác công ty dầu khí Việt-Nhật của Nhật Bản, Công ty thăm dò và khai thác dầu khí trực thuộc Petro Vietnam, công ty ConocoPhillips của Anh xây dựng.

Mục đích của dự án là thu gom và sử dụng khí đồng hành là sản phẩm phụ của việc khai thác dầu, trước đây bị đốt bỏ làm thải ra nhiều CO2. Hoạt động của dự án bao gồm: xây dựng đường ống dẫn khí và thiế bị nén khí để thu gom, vận chuyển, chế biến khí đồng hành thành khí thô, khí hóa lỏng LPG và condensate. Khí khô sẽ được cung cấp cho các nhà máy phát điện Phú Mỹ, Bà Rịa. Khí hóa lỏng LPG sẽ được sử dụng cho nấu ăn, sinh hoạt và condensate dùng để chế ra xăng.

Dự án được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt vào ngày 6/5/2005.

· Khôi phục nhà máy thủy điện sông Mực ( 42,980 tấn CO2 ). Dự án đã

được chính thức đăng ký trở thành Dự án CDM vào ngày 26/6/2006. Tài liệu dự án đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt vào ngày 10/3/2006. Đây là dự án CDM thứ 2 được công nhận tại Việt Nam. Dự án do Tổng Công ty Cơ điện, Xây dựng Nông nghiệp và Thủy Lợi cùng hợp tác với Công ty Tohoku Electrics Power Nhật Bản xây dựng.

Mục đích của dự án nhằm trang bị, lắp đặt mới các đường ống dẫn nước chịu áp lực, các tuốc bin nước, các máy phát điện tại khu vực phát điện cũ
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trước đây đã bị bỏ thuộc lưu vực Sông Mực thuộc tỉnh Thanh Hóa và khôi phục lại chức năng phát điện kết hợp tưới tiêu nước. Dự án này sẽ thay thế nguồn sản xuất điện bằng nhiên liệu hóa thạch, do đó sẽ ghóp phần phát triển kinh tế-xã hội, bảo vệ môi trường ở địa phương và giảm phát thải khí nhà kính.

· Đối mới, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong nhà máy bia tại

tỉnh Thanh Hóa. (121,000 tấn CO2). Dự án này do Cơ quan phát triển năng lượng và công nghệ mới Nhật Bản (NEDO) cấp vốn cho đơn vị được ủy quyền đầu tư MYCOM thực hiện thông qua việc tài trợ không hòan lại cho Chính phủ Việt Nam. Dự án đã tập trung vào đầu tư, lắp đặt 4 hệ thống thiết bị tiết kiệm năng lượng tiên tiến. Sau khi áp dụng những hệ thống mới, với sản lượng 76 triệu lít bia/năm, công ty cổ phần bia Thanh Hóa ngòai việc tiết kiệm đầu vào còn giảm phát thải được khoảng 10,000 tấn CO2/năm.

Bên cạnh những dự án đã được đăng ký với UNFCCC, còn có 1 số dự án đã được DNA thông qua và chờ đăng ký như:

· Thủy điện Sông Côn (1,000,000 tấn CO2)

· Thủy điện Ngòi Đường (284,000 tấn CO2)

· Xử lý nước thải và thu hồi năng lượng tại nhà máy cao su Xà Bang, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (94,005 tấn CO2).

Ngòai ra còn có mộtt số ý tưởng dự án CDM tiềm năng khác tại Việt nam như:

· Khu liên hợp xử lý chất thải Nghi Yên, Nghệ An, thực hiện trong 10 năm. Tổng lượng tiềm năng giảm phát thải CO2 là 2,176,000 tấn CO2
· Phát triển dầu dừa diesel sinh học tại Bình Định, thực hiện trong 10 năm với tổng lượng giảm phát thải tiềm năng là 614,700 tấn CO2
· Phát triển ứng dụng của LPG cho các phương tiện giao thông đường

bộ tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng.
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· Nhà máy phong điện xã Nhơn Châu , tỉnh Bình Định.

· Thu hồi và sản xuất điện tại bãi rác Khánh Sơn, Thành phố Đà Nẵng.

Bên cạnh các hoạt động dự án diễn ra giữa sự hợp tác của chính phủ và doanh nghiệp Việt Nam với các cơ quan, tổ chức nước ngòai còn nhiều hoạt động khác liên quan tới CDM như các cuộc họp của Ban tư vấn-chỉ đạo về CDM, các hội thảo có liên quan tới CDM…

3.1.3 Hiện trạng triển khai thực hiện REDD tại Việt Nam

a. Về mặt pháp lý

· Với việc tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí

hậu vào tháng 11/1994 và phê chuẩn Nghị định thư Kyoto vào tháng 9/2002 nên Việt Nam đã có đầy đủ cơ sở pháp lý và tiêu chí quốc tế để tham gia REDD.

· Bên cạnh việc tham gia UNFCCC, phê chuẩn Nghị định thư Kyoto, các

Luật Bảo vệ và phát triển Rừng (2004), Luật bảo vệ môi trường (2005) và Luật Đa dạng sinh học (2008) đều có quy định về nhiệm vụ bảo vệ và phát triển rừng.

· Quản lý rừng bền vững là một trong năm Chương trình trọng yếu của

Chiến lược phát triển lâm nghiệp quốc gia giai đoạn 2006-2010 và tầm nhìn tới năm 2020 đã được Thủ tướng chính phủ phê duyệt tại quyết định số 18/2007/QĐ-TTg ngày 5/2/2007.

· Bảo vệ và phát triển rừng bền vững cũng là một nội dung quan trọng

trong Khung kế hoạch ứng phó với Biến đổi khí hậu của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn (Quyết định số 2730/QĐ-BNN-KHCN ngày 5/9/2008) và Chương trình Mục tiêu quốc gia ứng phó và biến đổi khí hậu (tại quyết định số 158/2008/QĐ-TTg ngày 2/12/2008)

· Tại Quyết định 158/2008/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ nêu rõ cần

phải huy động các nguồn lực để thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia
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ứng phó với biến đổi khí hậu, trong đó sự tài trợ của cộng đồng quốc tế là hết sức quan trọng. Hấp thụ cácbon được coi là một dịch vụ môi trường do rừng đem lại, do vậy thực hiện REDD sẽ ghóp phần hòan thiện Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng theo quyết định số 380/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

· Một lợi thế của Việt Nam đó là Việt Nam có hệ thống quản lý nhà

nước chuyên ngành lâm nghiệp thống nhất từ Trung ương đến địa phương tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai REDD.

b. Về mặt triển khai

REDD là một cơ chế mới, do vậy việc thực hiện ở Việt Nam mới chỉ bắt đầu ở bước đánh giá ban đầu và thực hiện thí điểm.

Quá trình thực hiện REDD được chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn 1 (2008-2012) là giai đoạn nâng cao năng lực ở các cấp và các bên có liên quan trong việc thực thi REDD, đồng thời cũng trong giai đoạn này, các dự án thử nghiệm sẽ được tiến hành. Giai đoạn 2 (sau 2012) theo dự định là giai đoạn triển khai REDD (nếu REDD chính thức trở thành một cơ chế tài chính trong các Thỏa thuận quốc tế về biến đổi khí hậu)

Theo Nghị định số 01/2008/NĐ-CP của Chính phủ về bảo vệ chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn và chương trình Mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu, Bộ NNPTNT là cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn trong đó có ngành lâm nghiệp – là cơ quan chủ trì, phối hợp với Bộ TNMT (cơ quan đầu mối quốc gia thực thi UNFCCC) và các bộ ngành địa phương nghiên cứu triển khai REDD ở Việt Nam. Bộ NNPTNT đã giao cho Cục Lâm nghiệp là cơ quan chủ trì, phối hợp với các đơn vị trong và ngòai Bộ, các tổ chức quốc tế xây dựng và triển khai REDD.

Tháng 2/2008, Việt Nam đã gửi tới Ban Thư ký của Công ước tài liệu
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nêu quan điểm về phương pháp cũng như lộ trình thực hiện REDD, trong đó có đề xuất các hoạt động cần sự hỗ trợ về tài chính và kỹ thuật của cộng đồng quốc tế.

Bên cạnh đó, Bộ NNPTNT cũng đã tiến hành trao đổi với một số nhà tài trợ tiềm năng để tìm kiếm thêm nguồn tài trợ.

Nhằm tăng cường khả năng phối hợp và lồng ghép Chương trình, dự án, huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cũng như huy động mọi thành phần kinh tế và các nhà tài trợ tham gia thực thi REDD, Bộ NNPTNT sẽ chủ trì, phối hợp với Bộ TNMT và các Bộ, ngành có liên quan để xây dựng Chương trình REDD quốc gia.

3.2 Cơ hội và tiềm năng của Việt Nam khi tham gia thực hiện các cơ chế tài chính có liên quan tới giảm phát thải CO2

3.2.1 Tổng quan

Việt Nam là một nước đang phát triển. Thời gian vừa qua, cùng với sự phát triển, tăng trưởng của kinh tế là sự phát thải các khí nhà kính, đặc biệt là khí CO2.

Theo tính tóan của CDIAC, lượng phát thải của Việt Nam trong các năm được thể hiện trong bảng sau:

Bảng 3.1: Lượng phát thải CO2 theo đầu người của Việt Nam giai

đoạn 1990-2004


	Năm
	90
	91
	92
	93
	94
	95
	96
	97
	98
	99
	00
	01
	02
	03
	04


Lượng phát

0.3
0.3
0.3
0.3
0.4
0.4
0.5
0.6
0.6
0.6
0.7
0.8
0.9
0.93
1.18

thải/người (mt)

Nguồn: Danh sách các quốc gia theo theo lượng phát thải CO2 theo đầu người, Wikipedia


Năm 2004, lượng phát thải của Việt Nam trên đầu người là 1.18 (met tấn), đứng thứ 135 trên thế giới, tương đương với tổng lượng phát thải CO2
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của năm đó là 96,760,000 (mét tấn) CO2 ( với dân số tính tới cuối năm 2004 khoảng 82 triệu dân).

Các lĩnh vực phát thải chủ yếu ở Việt Nam bao gồm:

· Giao thông vận tải: với sự tăng vọt về số lượng phương tiện giao thông
không chỉ ở các thành phố lớn, mà còn ở cả những thành phố nhỏ, đây là một nguồn phát thải đáng kể. Bên cạnh số lượng xe tăng nhanh, chất lượng xe cũng là một yếu tố gây ra lượng phát thải lớn. Các phương tiện không được bảo trì thường xuyên, nhiều phương tiện đã quá hạn sử dụng, chính những phương tiện này là nguồn gây phát thải chính. Theo thống kê của tổng cục thống kê, số lượng phương tiện giao thông chuyên nghiệp qua các năm được biểu thị qua hình vẽ sau:

Hình 3.1: Số lượng phương tiện vận tải chuyên nghiệp của Hà Nội

trong giai đoạn 2000-2006


nghìn xe
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0
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[image: image9.jpg]


 Ô tô chở khách
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 Xe con
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 Ô tô chở hàng

Nguồn: Tổng cục thống kê, Niên giám thống kê, NXB thống kê, 2007 Cùng với các phương tiện vận tải chuyên nghiệp tăng lên phục vụ cho

sản xuất, số lượng phương tiện cá nhân đặc biệt là xe máy cũng tăng lên đáng kể. Trong năm 2006, số lượng xe máy trên 1000 người ở Hà Nội là 529 xe,
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tức là cứ 2 người thì lại có 1 xe máy. Số lượng này ở Tp.HCM là 471, Đà

Nẵng là 425 và Hải Phòng là 255 xe.

Hình 3.2: Số lượng xe máy trên 1000 dân tại một số thành phố của Việt

Nam năm 2006.
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Nguồn: Cục đăng kiểm Việt nam 2007

· Công nghiệp: Tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong giai đoạn

vừa qua luôn ở mức trên dưới 8%, điều đó cũng có nghĩa là số lượng các nhà máy, xí nghiệp sản xuất tăng lên, các công trình xây dựng tăng lên, số lượng sản phẩm tăng lên. Theo số liệu thống kê của tổng cục thống kê, đầu tư cho công nghiệp chế biến năm 2007 chiếm 18,79% tổng số đầu tư; đầu tư cho công nghiệp khai thác mỏ năm 2007 chiếm 9% tổng số vốn đầu tư.

Việc tăng cường các hoạt động sản xuất trong ngành công nghiệp đã gây ra lượng phát thải tương đối lớn. Không chỉ có khói bụi, khí thải từ quá trình sản xuất, còn có những hoạt động phụ hỗ trợ cho quá trình sản xuất như giao thông vận tải, các hoạt động phục vụ sinh hoạt, các hoạt động khai thác khoáng sản, lâm sản…

· Lâm nghiệp: Theo số liệu thống kê của Tổng cục thống kê, tổng diện

tích  rừng  của  cả  nước  năm  2007  là  12739.6(nghìn  ha),  trong  đó,
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10188.2(nghìn ha) là rừng tự nhiên và 2551.4(nghìn ha) là rừng trồng. Cũng trong năm 2007, tổng diện tích rừng bị cháy trong cả nước là 4249.1 (ha) và diện tích rừng bị chặt phá trong cả nước là 1211,9(ha). Với diện tích rừng bị cháy, không những sẽ mất lượng giảm phát thải cácbon do không còn rừng, mà còn làm tăng thêm lượng phát thải Cacbon trong quá trình cháy rừng. Đây là một lĩnh vực phát thải đang được quan tâm nhất hiện nay tại Việt Nam.

Bảng 3.2: Diện tích rừng của ở Việt Nam năm 2007.

	
	Vùng
	
	Tổng diện tích
	Diện tích rừng
	Diện tích rừng

	
	
	
	(nghìn ha)
	bị cháy (ha)
	bị phá (ha)

	
	
	
	
	
	
	

	Đồng bằng sông Hồng
	123,1
	26,7
	6,2

	Đông Bắc
	
	
	3131,5
	1432,2
	34,6

	Tây Bắc
	
	
	1523,2
	1706,1
	170,0

	Bắc Trung Bộ
	
	2538,2
	240,1
	36,5

	Duyên
	hải
	Nam
	Trung
	1277,7
	53,7
	85,5

	Bộ
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Tây Nguyên
	
	
	2926,6
	420,7
	460,8

	Đông Nam Bộ
	
	898,4
	41,2
	407,9

	Đồng
	bằng
	sông
	Cửu
	320,9
	328,4
	10,4

	Long
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Cả nước
	
	
	12739,6
	4249,1
	1211,9


Nguồn: Tổng cục thống kê (http://www.gso.gov.vn/)

· Nông nghiệp: Việc chuyển đổi đất nông nghiệp cho các mục đích sử

dụng khác như xây dựng nhà cửa, đường xá, khu công nghiệp… là nguyên nhân gây phát thải 14% lượng khí nhà kính. Việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp gây ra thóai hóa đất, là nguyên nhân khiến tăng lượng phát thải cácbon vào khí quyển. Theo dự kiến, lượng phát thải này sẽ còn tăng, bởi nhu cầu lương thực thực phẩm ngày càng tăng do sự gia tăng dân số, và chế độ ăn uống thay đổi.

Như vậy, chỉ trong vòng 14 năm từ 1990 tới 2004, lượng phát thải theo đầu người của Việt Nam đã tăng gần 4 lần. Số lượng đó trong thực tế tới năm 2009 còn tăng thêm nhiều do sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế trong
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giai đoạn 2004-2009. Các nguyên nhân chủ yếu là do sự phát thải trong các lĩnh vực như giao thông vận tải, công nghiệp, lâm nghiệp, nông nghiệp… Tuy nhiên, Việt Nam vẫn là một trong số những nước phát thải ít trên thế giới, đứng thứ 135. Điều này có thể nhìn thấy rõ trong bản đồ phát thải CO2 theo đầu người của các nước trên thế giới trong 1 năm ở hình 9:

Hình 3.3: Mức phát thải CO2 theo đầu người của các quốc gia.


Nguồn:Wikipedia, mật độ phát thải CO2 theo đầu người ở các quốc gia 2006

3.2.2 Thuận lợi

Trong thực tế hiện nay ở Việt Nam, các lĩnh vực có liên quan tới giảm phát thải CO2 có thể áp dụng 3 cơ chế PES, REDD, CDM bao gồm:

· Tiết kiệm năng lượng, các dạng được khuyến khích bao gồm nâng cấp

hiệu quả sản xuất và truyền tải điện, nâng cấp hiệu suất sử dụng điện năng trong lĩnh vực công nghiệp và các nhà cao tầng.

· Đổi mới năng lượng: khuyến khích khai thác và sử dụng các nguồn năng lượng từ các nguồn như sinh khối, năng lượng mặt trời và năng lượng gió.

· Lâm nghiệp: khuyến khích các dự án bảo vệ bể chứa cácbon (bảo vệ và bảo tồn các khu rừng hiện có bao gồm cả rừng tự nhiên, rừng phòng hộ, rừng

sản xuất… tăng cường công tác quản lý rừng, sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên rừng) và nâng cao hiệu quả của bể chứa cácbon (trồng mới rừng và
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khôi phục lại rừng tự nhiên).

Qua các lĩnh vực này, ta có thể nhận thấy Việt Nam có nhiều thuận lợi và tiềm năng để thực hiện các cơ chế tài chính có liên quan tới PES, CDM và REDD.

3.2.2.1. Về mặt điều kiện tự nhiên

Việt nam là một quốc gia nhiệt đới, với những vùng đất thấp, đồi núi, cao nguyên và nhiều cánh rừng rậm. Việt Nam có 3/4 diện tích là đồi núi với rừng bao phủ. Điều này có thể thấy rõ thông qua bản đồ địa hình của Việt Nam (Hình 3.4)

Hình 3.4 Bản đồ địa hình của Việt Nam.
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Nguồn: Wikipedia (http://vi.wikipedia.org/)

Theo thống kê của Tổng cục thống kê, diện tích rừng của Việt Nam năm 2007 là 12739.6 (nghìn ha), trong đó có 10188.2 nghìn ha là rừng tự nhiên. Diện tích rừng lớn là điều kiện thuận lợi để thực hiện các dự án PES và REDD thông qua các hoạt động bảo vệ và bảo tồn rừng tự nhiên. Bên cạnh đó, với những phần diện tích đồi trọc có thể tiến hành các dự án CDM trồng rừng và tái trồng rừng.

3.2.2.2 Về mặt pháp lý

Việt Nam rất quan tâm tới các vấn đề môi trường, được thể hiện thông qua các Bộ Luật và các văn bản dưới luật có liên quan. Có thể kể tên các luật bao gồm:

· Luật Bảo vệ và phát triển rừng (2004)

· Luật Bảo vệ môi trường (2005)

· Luật Đa dạng sinh học (2008)

· Các văn bản dưới luật như quyết định, nghị định của Thủ tướng Chính

phủ với các vấn đề liên quan đến việc bảo vệ rừng…

· Các bộ chỉ tiêu môi trường, trong đó có các chỉ tiêu liên quan đến môi trường không khí…

Bên cạnh đó, việc đã tham gia vào Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC) và phê duyệt Nghị định thư Kyoto tạo điều kiện cho Việt Nam tham gia vào các dự án CDM quốc tế, tham gia và các chương trình REDD…

3.2.2.3 Về mặt kinh tế, xã hội.

Thời gian vừa qua chứng kiến sự phát triển manh của nền kinh tế Việt Nam. Bên cạnh những Khu công nghiệp lớn, những doanh nghiệp lớn có vốn đầu tư nước ngoài, là sự phát triển của những doanh nghiệp có quy mô vừa và
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nhỏ. Các doanh nghiệp này chiếm một tỉ lệ lớn trong tổng số các doanh nghiệp tại Việt nam, theo kết quả thống kê của Tổng cục thống kê, số lượng doanh nghiệp vừa và nhỏ đang chiếm 99% số lượng cơ sở sản xuất kinh doanh của cả nước. Tuy nhiên, với quy mô nhỏ, họ chủ yếu sử dụng những công nghệ lạc hậu. Đây là một nguyên nhân lớn gây ra ô nhiễm môi trường, phát thải CO2 vào không khí. Đây chính là một khu vực lớn để có thể đầu tư các dự án CDM. Việc thay đổi công nghệ sản xuất của các doanh nghiệp này, không những giúp giảm phát thải trực tiếp từ các nhà máy, doanh nghiệp vào không khí, mà còn giúp giảm bớt lượng tài nguyên đầu vào cho quá trình sản xuất. Quá trình khai thác và sử dụng tài nguyên không hợp lý cũng gây phát thải một lượng lớn các khí nhà kính thông qua việc phá rừng, vận chuyển, chế biến… Cùng với quá trình thay đổi công nghệ sản xuất, có thể tiết kiệm các nguồn tài nguyên đầu vào, từ đó giảm thiểu lượng phát thải các khí nhà kính vào không khí.

3.2.3 Khó khăn

Qua nghiên cứu xem xét, trên những dự án thí điểm thuộc các cơ chế trên tại Việt Nam, trong quá trình thực hiện các dự án, chương trình còn những khó khăn sau:

3.2.3.1 Về mặt cơ sở pháp lý

· Hiện nay, Việt Nam còn thiếu các chính sách pháp luật cụ thể trong

lĩnh vực lâm nghiệp. Điều nay gây ra khó khăn trong việc thực hiện các chương trình CDM, REDD. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng chưa có một khung chiến lược cụ thể để phát triển CDM và REDD trong lâm nghiệp Việt Nam.

· Với một cơ chế mới như REDD, ngòai việc tham gia vào Công ước

khung về biến đổi khí hậu và phê chuẩn Nghị định thư Kyoto, chưa có văn bản hướng dẫn thực hiện, cũng như chưa có chính sách và những quy định cụ thể hướng dẫn chỉ đạo việc thực thi.
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3.2.3.2 Về mặt triển khai thực hiện

· Một hiện trạng là Việt Nam còn rất thiếu thông tin và kiến thức trong cơ chế CDM, PES và REDD. Nhìn chung, 3 cơ chế này còn tương đối mới ở

Việt Nam, đặc biệt là REDD. Các thông tin tương đối khó tìm và không có nhiều, cũng như không đầy đủ.

· Người dân còn thiếu hiểu biết về việc thực thi CDM, PES và kiến thức

về bảo vệ rừng… Do các tài liệu về CDM, PES và REDD chủ yếu là bằng tiếng Anh. Điều này gây ra một khó khăn lớn không chỉ đối với người dân, mà còn đối với cán bộ tại các tỉnh, huyện. Thêm vào đó, do cơ quan Nhà nước lại chưa có nhiều hoạt động phổ biến kiến thức về thực thi CDM tới các doanh nghiệp, cũng như phổ biến kiến thức PES, REDD với chủ rừng và những người dân bản địa.

· Thiếu cán bộ chuyên môn làm về CDM, PES, và REDD trong lĩnh vực

lâm nghiệp. Để có thể thực hiện các chương trình dự án PES, CDM, REDD, cần phải có cán bộ chuyên môn về nhiều lĩnh vực không chỉ có môi trường mà còn kinh tế, xã hội… Hiện nay, số lượng cán bộ này là chưa nhiều, đặc biệt là ở cấp tỉnh, huyện.

· Chưa có sự hợp tác quốc tế, sự phối hợp với các Bộ, ban ngành khác trong việc thực thi các cơ chế tài chính có liên quan giảm phát thải CO2. Các

cơ chế này đòi hỏi sự hợp tác của nhiều Bộ, ban, ngành như Bộ TNMT, Bộ NTPTNT, Bộ tài chính… do thiếu sự phối hợp nhịp nhàng giữa các cơ quan này, nên việc thực thi các dự án CDM, PES còn gặp phải nhiều khó khăn, đặc biệt là về tiến độ.

· Chưa tạo lập được một thị trường buôn bán CO2 trong lĩnh vực lâm

nghiệp nói riêng và cả nước nói chung.

- Khai thác và sử dụng tài nguyên rừng chưa hợp lí, làm lãng phí tài
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nguyên rừng phục vụ cho việc phát triển CDM trong tương lai và gây cản trở cho việc thực hiện các dự án PES, REDD.

· Đời sống của người dân vùng nông thôn còn thấp, đặc biệt là đồng bào dân tốc thiểu số. Tình trạng đói nghèo của người dân ở các khu vực này gây cản trở lớn cho việc thực hiện các dự án PES, REDD, CDM. Bởi theo các tính

tóan, các mức chỉ trả cho người dân các khu vực này là rất thấp, một dự án PES sẽ có mức chi trả vào khoảng 230.000 đồng/ha/năm. Với mức chi trả này sẽ không thể đảm bảo được cuộc sống của người dân nơi đây. Lợi ích của người dân không được đảm bảo là nguyên nhân để họ tiếp tục phá rừng, khai thác khoáng sản…

3.3 Một số kiến nghị, đề xuất

3.3.1 Bài học kinh nghiệm

Thứ nhất, nhà nước đóng vai trò quan trọng trong việc điều tiết các mô hình PES, REDD,CDM thể hiện ở các vấn đề như sau: Xây dựng khung pháp luật và chính sách; hỗ trợ kỹ thuật và tài chính thông qua các chương trình tổng hợp, các hội thảo; xúc tác cho các quá trình liên quan tới thực thi chính sách và giám sát quá trình giao dịch các tín chỉ của dịch vụ môi trường. Điều này được thể hiện thông qua chức năng của cơ quan DNA trong các dự án CDM…

Thứ hai, cộng đồng nhận thức rất rõ về tầm quan trọng của việc quản lý lưu vực sống là quản lý rừng đầu nguồn để bảo vệ tài nguyên và đa dạng sinh học. Hoa kỳ đã xây dựng chính sách quản lý lưu vực sông theo cách quản lý tổng hợp đa ngành, đa mục tiêu trên nền tảng bảo tồn hệ sinh thái. Chính quyền ở các Bang có vai trò rất quan trọng trong việc phối hợp các hoạt động của các ngành và các đối tác, quy họach sử dụng đất trong lưu vực sông, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân xác định các dịch vụ và các mô hình sử dụng đất bền vững về kinh tế và môi trường.
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Thứ ba, vấn đề quy hoạch sử dụng đất và xác định các hệ sinh thái trong lưu vực sông được quan tâm hàng đầu, vì đây là công cụ để giúp xác định được các mục tiêu cho quản lý và xác định các dịch vụ của hệ sinh thái, dịch vụ nào là cốt yếu. Đồng thời, xác định các đối tác cung cấp và sử dụng dịch vụ.

Thứ tư, có sự linh hoạt trong việc huy động các nguồn vốn đầu tư như các chính sách đầu tư nước ngòai của chính phủ, các chính sách thuế tài nguyên, sự chủ động của các doanh nghiệp…

Thứ năm, để triển khai các mô hình PES, CDM, nhiều nước đã luật

hóa các quy định liên quan tới PES, CDM, đồng thời đầu tư cho các chương

trình điều tra, nghiên cứu về sinh thái, lượng giá kinh tế các dịch vụ hệ sinh

thái, v.v…

Thứ sáu, các chuyên gia trong các lĩnh vực liên quan như lâm nghiệp, sinh thái, môi trường, kinh tế, v.v… cùng phối hợp chặt chẽ để xây dựng phương pháp định giá, lượng giá kinh tế các dịch vụ hệ sinh thái, lựa chọn các công cụ kinh tế và đề xuất xây dựng cơ chế, chính sách chi trả hợp lý.

Thứ bảy, cơ chế, chính sách chi trả phải được xây dựng đảm bảo bù đắp được các chi phí cơ hội và mang lại lợi ích cho tòan cộng đồng và phải

tạo được lòng tin để họ cung cấp các dịch vụ lâu dài.

Thứ tám, để thực hiện việc chi trả dịch vụ hệ sinh thái rừng, Hoa kỳ đã áp dụng hình thức mua lại “quyền sử dụng rừng” của chủ đất tư nhân để bảo vệ rừng đầu nguồn thuộc các lưu vực sông. Ở Việt Nam, đất đai và tài nguyên thiên nhiên nói chung thuộc sở hữu tòan dân – do Nhà nước quản lý, vì vậy để thực hiện PES, REDD thì phải thực hiện giao “quyền sử dụng đất và rừng” cho dân, tức là giao đất, giao và khóan rừng cho dân, để dân có tư liệu sản xuất nhằm tạo và cung cấp các dịch vụ cho cộng đồng

Thứ chín, cộng đồng nhận thức và đánh giá cao về vai trò và lợi ích
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của PES, CDM, REDD đối với việc bảo tồn, phát triển rừng. Vì vậy, vai trò của cộng đồng rất quan trọng. Nếu được sự đồng tình, họ sẽ ủng hộ, hỗ trợ và tham gia tự nguyện và các hoạt động của các cơ chế tài chính này.

3.3.2 Đề xất, kiến nghị

Với những khó khăn còn tồn tại như bên trên, để có thể áp dụng thành công các cơ chế tài chính liên quan tới giảm phát thải CO2, có một số đề xuất, kiến nghị như sau:

· Nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong việc chỉ đạo, xem xét, phê duyệt và thu hút những chương trình dự án thực hiện CDM, PES, REDD từ bên ngòai.

· Về mặt cơ sở pháp lý, cần có khung quốc gia về PES để bảo đảm điều

phối và tránh các xung đột. Ngòai ra, Chính phủ cần hướng dẫn chi tiết cơ chế PES. Bên cạn đó, cần có những chính sách cụ thể, xây dựng kế hoạch cụ thể trong lĩnh vực lâm nghiệp để thực hiện Nghị định thư và CDM, REDD trong từng giai đoạn cụ thể. Tạo ra một môi rường đầu tư thông thoáng trong việc thực hiện các dự án đầu tư của các nước phát triển.

· Khuyến khích việc phát triển các mô hình thân thiện với môi trường,
các mô hình nông lâm kết hợp hiệu qủa, các chương trình nâng cao năng suất và sinh trưởng của rừng. Áp dụng các công nghệ sạch, tiến bộ trong quá trình sản xuất.

· Đẩy mạnh công tác nghiên cứu, thực hiện các chính sách PES nhằm tạo

thêm nguồn tài chính hỗ trợ cho các hoạt động bảo tồn, nghiên cứu ứng dụng các sản phẩm phi gỗ cho việc phát triển sinh kế đối với người dân bản địa sống gần rừng và dựa vào rừng, nhằm hạn chế tới mức thấp nhất việc phá rừng của người dân.

· Cần sớm xác định các vùng sinh thái có tiềm năng PES, REDD, CDM đặc biệt là những nơi có khả năng hấp thụ cácbon cao, xác định các dịch vụ
của môi trường, đồng thời, xác định các đối tác cung cấp và sử dụng dịch vụ
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môi trường.

· Lồng ghép các hoạt động thực hiện PES, CDM vào trong các chính sách phát triển kinh tế, xã hội của quốc gia, chính quyền địa phương các cấp.
Cần ưu tiên đầu tư xây dựng và thực hiện các chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu, triển khai PES, CDM, REDD. Xây dựng năng lực và tạo nguồn hỗ trợ kỹ thuật, vốn trong và ngòai nước với các chương trình, chính sách thu hút vốn đầu tư đối với các nước, các tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài.

· Do các cơ chế trên đều còn tương đối mới mẻ đối với Việt Nam, vì cậy
cần giáo dục, tập huấn, nâng cao nhận thức cho người dân về cơ chế thực thi PES, CDM, REDD. Đồng thời thu hút sự tham gia tích cực của cộng đồng vào cơ chế thực hiện.

· Các vấn đề về môi trường, kinh tế, xã hội luôn tương tác với nhau, vì vậy, cần phải tiếp cận theo cách quản lý tổng hợp, đa ngành, đa mục tiêu: quản lý bảo vệ rừng, quản lý sử dụng đất, quản lý các nguồn năng lượng và quản lý các nguồn tài nguyên khác nhằm đạt hiệu quả cao nhất trong bảo vệ môi trường, giảm phát thải cácbon, phát triển các dịch vụ kinh tế…
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KẾT LUẬN

Các cơ chế tài chính đối với việc giảm phát thải CO2 có nhiều tiềm năng để phát triển. Các tổ chức, các quốc gia trên thế giới đang đặc biệt quan tâm tới vấn đề giảm phát thải CO2. Thị trường tiềm năng cho các chứng nhận giảm phát thải CO2 (CERs) là rất lớn, hiện nay chưa được khai thác nhiều. Bước vào thời đại hội nhập với nền kinh tế tòan cầu, các doanh nghiệp, tổ chức có nhiều cơ hội hơn để tham gia vào các dự án mang tầm quốc tế như các dự án CDM, các dự án PES…

Với lợi thế của một quốc gia đang phát triển, không nằm trong phụ lục các nước cần cắt giảm lượng phát thải CO2. Hơn nữa, với điều kiện tự nhiên của một nước ở vùng nhiệt đới, diện tích rừng lớn, nền kinh tế đang trong giai đoạn công nghiệp hóa – hiện đại hóa nên công nghệ có thể dễ dàng thay đổi và đạt hiệu quả cao. Việt Nam có nhiều tiềm năng và lợi thế để tham gia các cơ chế tài chính đối với việc giảm phát thải CO2. Việc tham gia vào các cơ chế này sẽ tạo điều kiện cho Việt Nam có thêm những nguồn vốn đầu tư từ nước ngoài để phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống cho người dân. Để có thể thực hiện thành công các dự án thuộc các cơ chế trên, Việt Nam cần hòan thiện khung thể chế, chính sách có liên quan tới các thể chế, tăng cường năng lực của cán bộ chuyên môn, tổ chức thực hiện các nghiên cứu, triển khai các dự án PES, CDM, REDD đồng thời tổ chức các khóa tập huấn, đào tạo để nâng cao nhận thức của người dân về việc thực thi các cơ chế này.
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